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	Số: 354/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 18 tháng 9 năm 2023 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại: Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại: Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại: Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Điều 1, Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 1, Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi,bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư Số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ số 09/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện, thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 282/TTr-STNMT ngày 05 tháng 8 năm 2023 về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thành phố với các nội dung chủ yếu sau:

1. Bổ sung dự án không thuộc trường hợp phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013 (01 dự án tại huyện Chiêm Hóa với diện tích 0,43 ha).

2. Điều chỉnh tên 01 dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố.

(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp thực hiện:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.(Qkt).
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th dat lua (3)


																														Biểu


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 58, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Văn bản số       /TNMT-CCĐĐ ngày    tháng 12 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước (ha)			Đất trồng lúa nước còn lại (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Các loại đất khác (ha)


						TỔNG CỘNG																											- 0			- 0			- 0


			1			Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy,HĐND và UBND phường Ỷ La			1			1.56			1.200												0.360			Tổ 3 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang																		a


			2			Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang			1			1.36			0.400												0.964			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.																		a


			3			Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			1			0.23			0.235												0.000			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		a


			4			Xây dựng trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2)			1			0.15			0.1531															xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		61


			5			Xây dựng trụ sở Sở Tài chính Tuyên Quang			1			2.20			2.2															phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		a


			6			Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà			1			0.05						0.001									0.049			xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang																		b


			7			Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT.185)			1			17.30			0.50			0.60									16.20			xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang																		b


			8			Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130 sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND huyện Yên Sơn đi khu sản xuất gạch Viên Châu			1			9.40			0.20			0.30									8.90			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		b


			9			Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.			1			50.00			0.50			1.00									48.50			Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang																		b


			10			Cải tạo nâng cấp QL.2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500			1			15.00			2.00			3.00									10.00			Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang																		b


			11			Trạm dừng nghỉ xe phía nam			1			5.00			1.00												4.00			Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang																		b


			12			Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An			1			1.95			0.070												1.878			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang																		b


			13			Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.01			0.003												0.006			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang																		b


			14			Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			6.51			4.380												2.130			phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang																		d


			15			Khu dân cư tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			1			1.56			0.817												0.740			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			16			Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn			1			2.24			2.040												0.200			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			17			Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			18.00			9.500												8.500			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			18			Khu dân cư tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			0.52			0.520															phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang																		d


			19			Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến			1			4.19			0.805												3.386			phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang																		k


			1			Đường giao thông nội đồng			1			0.18			0.18															Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			2			Đường giao thông nội đồng			1			0.16			0.16															Thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			3			Đường giao thông nội đồng			1			0.24			0.24															Thôn Uổm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			4			Đường giao thông nội đồng			1			0.20						0.2												Thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			5			Đường giao thông nội đồng			1			0.22			0.22															Thôn Tưởn, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			6			Đường vào nghĩa trang thôn Bản Ban			1			0.18			0.08												0.1			Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên																		b


			7			Dự án đường du lịch (thuộc DA hạ tầng kỹ thuật khu di tích quốc gia thắng cảnh Động Tiên)			1			3.03			0.10												2.93			Thôn 2, Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên																		b


			8			Đường Khuổi Bò thôn Cầu Cao I			1			0.51			0.005												0.5			Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên																		b


			9			Đường ông Toản - Xuân Sinh thôn Nà Quan			1			0.38						0.007									0.375			Thôn Nà Quan, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên																		b


			10			Đường thôn 4 Minh Quang đi Ao Họ			1			0.43						0.05									0.38			Thôn 4 Minh Quang+ Ao Họ, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên																		b


			11			Mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Bằng Cốc đi Dương Định			1			0.50			0.1												0.4			Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên																		b


			12			Đường Nhân Mục - Bằng Cốc			1			0.80			0.3												0.5			Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên																		b


			13			Mở rộng sân thể thao Thôn 4 Minh Phú			1			0.12			0.12															Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên																		c


			14			Mở rộng sân thể thao thôn  4 Thái Thuỷ			1			0.02			0.015															Xã Thái Sơn, huyện Hàm yên																		c


			15			Dự án sân thể thao thôn  Khởn			1			0.09			0.09															Xã Thái Sơn, huyện Hàm yên																		c


			16			Chợ tập kết cam			1			0.70			0.7															Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên																		c


			17			Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Cây Xoan			1			0.03						0.0285												Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên																		c


			18			Nhà văn hoá thôn Ngòi Khang			1			0.04			0.04															Thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên																		c


			19			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Quốc lộ 2			1			0.70			0.2												0.5			Thôn 34, Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			20			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Hai bên đường ngã 3 thôn 31 đi xã Thành Long			1			0.25			0.05												0.2			Thôn 31, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			21			Quy hoạch đất ở mới tại thôn 31, dọc theo đường DT190 (từ KM31 - QL2 đến UBND xã)			1			0.07			0.02												0.05			Thôn 31, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			22			Quy hoạch đất ở mới dọc theo hai bên đường QL2 - từ Km188 đến Km190+500			1			10.06			7.56												2.5			Thôn 3,4,5 Thống Nhất, xã Yên Phú,  huyện Hàm Yên																		d


			23			Quy hoạch khu dân cư khu vực I và Khu vực II			1			1.18			0.15												1.03			Thôn 1 + 2 Tân Yên, xã Tân Thành,  huyện Hàm Yên																		d


			24			Quy hoạch khu dịch vụ Tân An			1			0.30						0.3												thị trấn Tân Yên,  huyện Hàm Yên																		k


			1			BVĐK huyện Yên Sơn			1			6.96			1.00												5.96			Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		a


			2			Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn			1			0.23			0.01												0.22			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		a


			3			Quy hoạch mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật			1			12			6.50												5.50			xã Trung Môn, huyện Yên Sơn																		a


			4			Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn- Chân Sơn - Kim Phú			1			1.07						0.02									1.05			xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn																		b


			5			Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai			1			2.45			0.45												2.00			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		b


			6			Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 kết hợp đường ra khu sản xuất, xã Kim Phú			1			0.39			0.03												0.36			xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			7			Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn			1			6.19			0.10			0.07									6.02			xã Xuân Vân, xã Quý Quân																		b


			8			Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú			1			0.01			0.01															xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		b


			9			Đường giao thông ra khu sản xuất và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê			1			0.02			0.02															xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn																		b


			10			đập xây Ngòi Xanh I và 1 tuyến kênh mương			1			0.1						0.02									0.08			xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn																		b


			11			Mương xây Vực Vại I			1			0.07						0.03									0.04			xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn																		b


			12			Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên			1			5.4			0.70												4.70			xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn																		b


			13			Đường giao thông cầu Tứ Quận - Phúc Ninh			1			1.8			0.30												1.50			xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn																		b


			14			Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16			1			0.72						0.20									0.52			xã Tân Long, huyện Yên Sơn																		b


			15			Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB			1			0.02			0.02															xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn																		b


			16			Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB			1			0.14			0.02												0.12			xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn																		b


			17			Xây dựng đường Quốc lộ 2C: Đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050			1			2.63			0.80			1.10									0.73			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			18			Đường giao thông thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới			1			6.75			2.25												4.50			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			19			Hồ chứa nước Ông Đay và 1 tuyến kênh mương			1			0.04			0.01												0.03			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			20			Hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương			1			0.1			0.01			0.01									0.08			xã Trung Môn, huyện Yên Sơn																		b


			21			Đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn			1			4.25			0.25												4.00			xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn																		b


			22			Đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.			1			6.19			0.17												6.02			xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		b


			23			Đường giao thông từ Khu TDC Km 13 đến đường A-B			1			0.7			0.10												0.60			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		b


			24			Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)			1			35			5.00			7.00									23.00			xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn																		b


			25			Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang			1			6.13			0.35												5.78			xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		b


			26			Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn			1			0.83			0.28												0.55			xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn																		c


			27			Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai			1			2.34						0.13									2.21			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		c


			28			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3. Diện tích 500m2.			1			0.05			0.05															xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			29			Nhà văn hóa xóm 1			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			30			Nhà văn hóa xóm 2			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			31			Nhà văn hóa xóm 4			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			32			Nhà văn hóa xóm 7			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			33			Nhà văn hóa xóm 8			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			34			Nhà văn hóa xóm 13			1			0.07						0.07												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			35			Nhà văn hóa xóm 19			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			36			Chuyển vị trí chợ xóm 16			1			0.41						0.41												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			37			Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán			1			0.02			0.02															xã Lực Hành, huyện Yên Sơn																		c


			38			Mở rộng nhà văn hóa thôn 6			1			0.03			0.03															xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn																		c


			39			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1			1			0.02			0.02															xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		c


			40			Khai thác quặng sắt thuộc mỏ sắt Cây Nhãn			1			12.54			0.50			0.50						2.00			9.54			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		k


			41			Trận địa Trung đoàn tên lửa 247 (xã Hoàng Khai)			1			1.41			0.91												0.50			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		61


			1			Mở mới tuyến đường điểm TĐC Phia Lài-Búng Pẩu dài 1,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			1.55			0.03			0.07									1.45			Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa																		b


			2			Đường giao thông từ thôn Bó Cạu đi thôn Đồng Tiến dài 08 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.65						0.10									0.55			Thôn Bó Cạu, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			3			Đường vào nghĩa trang khu tái định cư thôn Noong Cuồng làm mới 0,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.45						0.05									0.40			Thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			4			Đầu tư công trình thủy lợi tuyến mương nhánh Noong Mò đến Phiêng Tạ dài 1,5 km			1			0.22						0.08									0.15			Thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			5			Tuyến mương nhánh Noong Mò - Nà Pết dài 1,0 km			1			0.15			0.06			0.05									0.04			Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			6			Cầu treo sang khu tái định cư Phổ Vền làm mới			1			1.30			0.60			0.30									0.40			Thôn Phổ Vền- Lăng Lé, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			7			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Bản Tụm dài 05 km			1			0.46			0.04			0.02									0.40			Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			8			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Trung Sơn dài 0,6 km			1			0.55			0.02			0.03									0.50			Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			9			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Sơn Thủy dài 0,6 km			1			0.65			0.45												0.20			Thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			10			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,2 km			1			0.20						0.02									0.18			Thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			11			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,8 km			1			0.77			0.05			0.02									0.70			Thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			12			Đường từ Nà Coóc đến điểm TĐC Bảu 1 dài 1,9 km đường GTNT loại B			1			1.65			0.04			0.01									1.60			Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			13			Đường từ thôn Nghe đến bến đò Nghe làm mới dài 2,0 km đường GTNT loại A			1			1.90			0.50			0.30									1.10			Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			14			Nâng cấp tuyến đường qua khu TĐC bản Ba 2 đến chân thác dài 2,0 km đường GTNG loại A			1			0.70			0.10			0.05									0.55			Thôn bản Ba, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			15			Đường vào nghĩa trang khu TĐC bản Ba 1 làm mới dài 2,5 km đường GTNT loại B			1			1.96			0.10			0.06									1.80			Thôn Nà Dầu, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			16			Đập thủy lợi Khuổi Han + kênh, làm mới đập			1			0.10			0.03			0.04									0.03			Thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			17			Đường tràn liên hợp Nà Mại làm mới			1			0.10			0.05			0.02									0.03			Thôn Tân Hoa, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		b


			18			Đường tràn liên hợp thôn Tân Hợp làm mới			1			0.10			0.03			0.02									0.05			Thôn Tân Hợp, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		b


			19			Đường liên thôn An Thịnh - Nà Bó làm mới 1,8 km đường GTNT loại B			1			1.40			0.08			0.04									1.28			Thôn An Thịnh, xã Phúc Thinh,  huyện Chiêm Hóa																		b


			20			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn An Quỳnh làm mới dài 0,2 km đường GTNT loại B			1			0.15			0.05			0.03									0.07			Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thinh,  huyện Chiêm Hóa																		b


			21			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Đéo Chắp làm mới 0,6 km đường GTNT loại B			1			0.55			0.30			0.10									0.15			Thôn Đéo Chắp, xã Hòa Phú,  huyện Chiêm Hóa																		b


			22			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Khuôn Khoai làm mới 1,0 km đường GTNT loại B			1			0.75			0.02												0.73			Thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên,  huyện Chiêm Hóa																		b


			23			Đường Đầm Hồng-Phú Bình - Kiên Đài			1			4.90			0.35												4.55			xã Phú Bình,  huyện Chiêm Hóa																		b


			24			Công trình phai rất			1			0.12			0.12															thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			25			Công trình đường đon thọ- khuổi lốm			1			0.05			0.05															thôn Đóng, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			26			Sân Thể thao cụm thôn Khuôn Khoai, Làng Tạc, Trung Tâm xã, Làng Mòi, Tát chùa			1			2.00						2.00												Thôn Khuôn Khoai, Nhân Thọ 1, Làng Mòi, Tát chùa,  huyện Chiêm Hóa																		c


			27			Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH.03)			1			14.30			0.40			0.50									13.40			Xã Phú Bình, xã Kiên Đài,  huyện Chiêm Hóa																		b


			28			Đường Nà Héc - Tân Mỹ (ĐH.07)			1			3.00			0.10			0.30									2.60			Xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			29			Đường Vinh Quang - Bình Nhân (ĐH.06)			1			3.57			0.10			0.20									3.27			Xã Vinh Quang, xã Bình Nhân,  huyện Chiêm Hóa																		b


			30			Nhà văn hóa thôn Làng Tạc			1			0.13						0.13												Thôn Làng Tạc,  huyện Chiêm Hóa																		c


			31			Xây dựng chợ			1			0.37			0.37															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		c


			32			Sân thể thao trung tâm xã			1			0.60			0.60															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		c


			33			Dự án xây dựng bãi rác tập trung			1			1									0.5						0.5			Thôn Bó củng, xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa			UBND xã Kim Bình															b


			34			Dự án xây dựng nghĩa trang			1			1.50									1.00						0.50			Thôn Bó củng, xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa			UBND xã Kim Bình															c


			35			NVH thôn Pá Tao Thượng			1			0.05			0.05															Pá Tao Thượng, xã Hòa An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			36			NVH thôn Khuân Đích			1			0.04						0.04												Khuân Đích, xã Hòa An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			37			Công trình quy hoạch mới chợ xã Linh Phú			1			0.35			0.35															Thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú,  huyện Chiêm Hóa																		c


			38			Mở rộng khu đài tưởng niệm + sân thể thao TT xã			1			0.50						0.10									0.40			Thôn Khuổi chán,  xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa																		c


			39			Nhà VH Tham Kha			1			0.06						0.03									0.03			Tham Kha, xã Trung Hòa,  huyện Chiêm Hóa																		c


			40			Sân thể thao An Vượng			1			0.25						0.25												An Vượng, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			41			Quy hoạch chợ			1			0.30			0.30															An Thịnh, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			42			Đường vào khu Nà Giảo, tin Kéo			1			0.04			0.04															Thôn Tin Kéo, xã Yên Lập,  huyện Chiêm Hóa																		b


			1			Xây dựng điểm di tích danh thắng Chùa Hang			1			0.5						0.5												Thôn Làng Thiện, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		a


			2			Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Hợp Hoà			1			0.41						0.41												xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương																		a


			3			Bia di tích của Tạp chí Cộng sản			1			0.05									0.05									xã Tân Trào,  huyện Sơn Dương																		a


			4			Mở rộng, nâng cấp và mở mới đoạn đường vào Mỏ đá Ao Sen			1			0.5						0.15									0.35			Thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế,   huyện Sơn Dương																		b


			5			Cải tạo, nâng cấp đường Sơn Dương - Thiện Kế			1			20			0.5			1									18.5			Xã Thiện Kế,  huyện  huyện Sơn Dương																		b


			6			Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quý – Vân Sơn (ĐH.21 và ĐH.04)			1			7.6			0.2			0.5									6.9			Xã Đồng Quý, xã Vân Sơn,  huyện Sơn Dương																		b


			7			Đường Tam Đa - Lâm Xuyên (ĐH.01)			1			3.57			0.1			0.2									3.27			Xã Tam Đa, xã Lâm Xuyên,  huyện Sơn Dương																		b


			8			Đường Tuân Lộ - Thanh Phát (ĐH.08)			1			4			0.1			0.3									3.6			Xã Tuân Lộ, xã Thanh Phát,  huyện Sơn Dương																		b


			9			Công trình Dự án Cải tạo hoàn thiện, mở rộng lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn huyện Sơn Dương			1			0.030			0.020												0.010			các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương																		b


			10			Đập thuỷ lợi phai Thoi Dâu			1			0.015			0.015															Thôn Trầm, xã Hợp Thành,  huyện Sơn Dương																		b


			11			Xây dựng kênh mương thuỷ lợi xã Vĩnh Lợi			1			0.5			0.35			0.15												xã Vĩnh Lợi,  huyện Sơn Dương																		b


			12			Mở mới Nhà văn hoá và sân thể thao thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			1			0.64						0.56									0.08			Thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội, xã Thiện Kế,  huyện Sơn Dương																		c


			13			Mở rộng nhà văn hoá các thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành			1			0.04			0.04															Thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành, xã Sầm Dương,  huyện Sơn Dương																		c


			14			Xây dựng  Nhà văn hoá các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen.			1			0.74						0.6									0.14			Thôn Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen xã Vĩnh Lợi,  huyện Sơn Dương																		c


			15			Mở rộng nhà văn hoá thôn Thái Thịnh			1			0.11			0.1												0.01			Thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương,  huyện Sơn Dương																		c


			16			Công trình chỉnh trang quy hoạch cụm dân cư nằm trong quy hoạch xây dựng trung tâm xã Thiện Kế tại thôn Vạt Chanh và Cầu Xi ven đường huyện lộ DH3			1			0.65						0.22									0.43			Thôn Vạt Chanh, Cầu Xi xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		d


			17			Mỏ đá vôi thuộc thôn Khuân Ráng và Hang Hút, xã Phúc Ứng			1			18												18						Thôn Khuân Ráng, Hang Hút xã Phức Ứng, huyện Sơn Dương																		k


			18			Xây dựng Trung tâm Viễn Thông và văn phòng giao dịch Viettel, huyện Sơn Dương			1			0.1352						0.0814									0.0538			Thị trấn Sơn Duơng, huyện Sơn Dương																		k


			19			Xây dựng Xưởng tuyển, hồ thải và các công trình phụ trợ của mỏ khai thác chì kẽm Thượng Ấm			1			25.3						0.45									24.85			xã Thượng Ấm, xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương																		k


			20			Dự án cải tạo đất nông nghiệp để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã Tam Đa			1			0.45			0.45															Thôn Lộ Viên, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương																		k


			21			Xây dựng trụ sở làm việc HTX Nông, lâm ngư nghiệp			1			0.2						0.2												Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		k


			22			Chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Đại Phú			3			0.290			0.240			0.050												Thôn Thái Sơn Đông, Đồng Na, An Mỹ xã Đại Phú, huyện Sơn Dương																		k


			23			Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương			1			0.110						1.110												Tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương																		k


			1			Công trình đường Yên Hoa - Khâu Tinh (ĐH.09), huyện Na Hang			1			11.72						0.55						5.31			5.86			Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang																		b


			2			Công trình Đường từ thôn Bản Dạ đến Cốc Quéo, xã Sơn Phú, huyện Na Hang			1			4.00												4.00						Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang																		b


			3			Công trình đường Yên Hoa - Sinh Long (ĐH.02), huyện Na Hang			1			12.00						0.40						4.60			7.00			Thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn và xã Sinh Long, huyện Na Hang																		b


			4			Đường giao thông phân khu du lịch Lâm Viên, Phiêng Bung thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang			1			6.00												5.50			0.50			Xã Năng Khả và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang																		b


			1			Trạm thú y			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			2			Trạm bảo vệ thực vật			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			3			Quảng trường			1			1.93			1.93															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			4			Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện			1			1.55			1.55															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			5			Trường trung học cơ sở  nội trú huyện			1			2.03			2.03															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			6			Đường theo quy hoạch trung tâm (đường nội thị)			1			3.00			3.00															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		b


			7			Bến xe			1			0.23			0.23															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		b


			8			Nhà văn hóa đa năng			1			1.62			1.62															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			9			Thư viện và nhà truyền thống			1			1.53			1.53															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			10			Khu vui chơi giải trí			1			1.27			1.27															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			11			Sân thể thao ủy ban nhân dân			1			0.64			0.64															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			12			Nhà luyện tập và bể bơi			1			1.14			1.14															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			13			Sân thể thao huyện			1			2.47			2.47															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			14			Chợ xã Thổ Bình			1			0.30			0.30															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		c


			15			Điểm tái định cư bản Piát			1			1.20			1.2															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			16			Điểm tái định cư Lũng Piát			1			1.50			1.50															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			17			Điểm tái định cư Nà Mỵ			1			0.60			0.6															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			18			Điểm tái định cư Vàng Ắng			1			2.50			2.5															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			19			Khu tái định cư thôn Nà Lung			1			0.60			0.6															Xã Thượng Lâm,huyện Lâm Bình																		d


			20			Ngân hàng công thương			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		k


			21			Trụ sở viễn thông viễn thông Viettel			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		k








th dat lua (2)


																														Biểu


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 58, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Văn bản số       /TNMT-CCĐĐ ngày    tháng 12 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước (ha)			Đất trồng lúa nước còn lại (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Các loại đất khác (ha)


						TỔNG CỘNG																											- 0			- 0			- 0


			1			Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy,HĐND và UBND phường Ỷ La			1			1.56			1.200												0.360			Tổ 3 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang																		a


			2			Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang			1			1.36			0.400												0.964			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.																		a


			3			Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			1			0.23			0.235												0.000			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		a


			4			Xây dựng trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2)			1			0.15			0.1531															xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		61


			5			Xây dựng trụ sở Sở Tài chính Tuyên Quang			1			2.20			2.2															phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		a


			6			Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà			1			0.05						0.001									0.049			xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang																		b


			7			Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT.185)			1			17.30			0.50			0.60									16.20			xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang																		b


			8			Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130 sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND huyện Yên Sơn đi khu sản xuất gạch Viên Châu			1			9.40			0.20			0.30									8.90			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang																		b


			9			Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.			1			50.00			0.50			1.00									48.50			Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang																		b


			10			Cải tạo nâng cấp QL.2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500			1			15.00			2.00			3.00									10.00			Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang																		b


			11			Trạm dừng nghỉ xe phía nam			1			5.00			1.00												4.00			Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang																		b


			12			Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An			1			1.95			0.070												1.878			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang																		b


			13			Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.01			0.003												0.006			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang																		b


			14			Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			6.51			4.380												2.130			phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang																		d


			15			Khu dân cư tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			1			1.56			0.817												0.740			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			16			Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn			1			2.24			2.040												0.200			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			17			Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			18.00			9.500												8.500			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang																		d


			18			Khu dân cư tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			0.52			0.520															phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang																		d


			19			Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến			1			4.19			0.805												3.386			phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang																		k


			1			Đường giao thông nội đồng			1			0.18			0.18															Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			2			Đường giao thông nội đồng			1			0.16			0.16															Thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			3			Đường giao thông nội đồng			1			0.24			0.24															Thôn Uổm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			4			Đường giao thông nội đồng			1			0.20						0.2												Thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			5			Đường giao thông nội đồng			1			0.22			0.22															Thôn Tưởn, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên																		b


			6			Đường vào nghĩa trang thôn Bản Ban			1			0.18			0.08												0.1			Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên																		b


			7			Dự án đường du lịch (thuộc DA hạ tầng kỹ thuật khu di tích quốc gia thắng cảnh Động Tiên)			1			3.03			0.10												2.93			Thôn 2, Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên																		b


			8			Đường Khuổi Bò thôn Cầu Cao I			1			0.51			0.005												0.5			Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên																		b


			9			Đường ông Toản - Xuân Sinh thôn Nà Quan			1			0.38						0.007									0.375			Thôn Nà Quan, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên																		b


			10			Đường thôn 4 Minh Quang đi Ao Họ			1			0.43						0.05									0.38			Thôn 4 Minh Quang+ Ao Họ, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên																		b


			11			Mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Bằng Cốc đi Dương Định			1			0.50			0.1												0.4			Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên																		b


			12			Đường Nhân Mục - Bằng Cốc			1			0.80			0.3												0.5			Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên																		b


			13			Mở rộng sân thể thao Thôn 4 Minh Phú			1			0.12			0.12															Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên																		c


			14			Mở rộng sân thể thao thôn  4 Thái Thuỷ			1			0.02			0.015															Xã Thái Sơn, huyện Hàm yên																		c


			15			Dự án sân thể thao thôn  Khởn			1			0.09			0.09															Xã Thái Sơn, huyện Hàm yên																		c


			16			Chợ tập kết cam			1			0.70			0.7															Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên																		c


			17			Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Cây Xoan			1			0.03						0.0285												Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên																		c


			18			Nhà văn hoá thôn Ngòi Khang			1			0.04			0.04															Thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên																		c


			19			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Quốc lộ 2			1			0.70			0.2												0.5			Thôn 34, Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			20			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Hai bên đường ngã 3 thôn 31 đi xã Thành Long			1			0.25			0.05												0.2			Thôn 31, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			21			Quy hoạch đất ở mới tại thôn 31, dọc theo đường DT190 (từ KM31 - QL2 đến UBND xã)			1			0.07			0.02												0.05			Thôn 31, xã Thái Sơn,  huyện Hàm Yên																		d


			22			Quy hoạch đất ở mới dọc theo hai bên đường QL2 - từ Km188 đến Km190+500			1			10.06			7.56												2.5			Thôn 3,4,5 Thống Nhất, xã Yên Phú,  huyện Hàm Yên																		d


			23			Quy hoạch khu dân cư khu vực I và Khu vực II			1			1.18			0.15												1.03			Thôn 1 + 2 Tân Yên, xã Tân Thành,  huyện Hàm Yên																		d


			24			Quy hoạch khu dịch vụ Tân An			1			0.30						0.3												thị trấn Tân Yên,  huyện Hàm Yên																		k


			1			BVĐK huyện Yên Sơn			1			6.96			1.00												5.96			Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		a


			2			Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn			1			0.23			0.01												0.22			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		a


			3			Quy hoạch mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật			1			12			6.50												5.50			xã Trung Môn, huyện Yên Sơn																		a


			4			Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn- Chân Sơn - Kim Phú			1			1.07						0.02									1.05			xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn																		b


			5			Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai			1			2.45			0.45												2.00			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		b


			6			Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 kết hợp đường ra khu sản xuất, xã Kim Phú			1			0.39			0.03												0.36			xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			7			Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn			1			6.19			0.10			0.07									6.02			xã Xuân Vân, xã Quý Quân																		b


			8			Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú			1			0.01			0.01															xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		b


			9			Đường giao thông ra khu sản xuất và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê			1			0.02			0.02															xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn																		b


			10			đập xây Ngòi Xanh I và 1 tuyến kênh mương			1			0.1						0.02									0.08			xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn																		b


			11			Mương xây Vực Vại I			1			0.07						0.03									0.04			xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn																		b


			12			Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên			1			5.4			0.70												4.70			xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn																		b


			13			Đường giao thông cầu Tứ Quận - Phúc Ninh			1			1.8			0.30												1.50			xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn																		b


			14			Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16			1			0.72						0.20									0.52			xã Tân Long, huyện Yên Sơn																		b


			15			Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB			1			0.02			0.02															xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn																		b


			16			Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB			1			0.14			0.02												0.12			xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn																		b


			17			Xây dựng đường Quốc lộ 2C: Đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050			1			2.63			0.80			1.10									0.73			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			18			Đường giao thông thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới			1			6.75			2.25												4.50			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			19			Hồ chứa nước Ông Đay và 1 tuyến kênh mương			1			0.04			0.01												0.03			xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn																		b


			20			Hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương			1			0.1			0.01			0.01									0.08			xã Trung Môn, huyện Yên Sơn																		b


			21			Đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn			1			4.25			0.25												4.00			xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn																		b


			22			Đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.			1			6.19			0.17												6.02			xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		b


			23			Đường giao thông từ Khu TDC Km 13 đến đường A-B			1			0.7			0.10												0.60			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		b


			24			Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)			1			35			5.00			7.00									23.00			xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn																		b


			25			Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang			1			6.13			0.35												5.78			xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		b


			26			Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn			1			0.83			0.28												0.55			xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn																		c


			27			Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai			1			2.34						0.13									2.21			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		c


			28			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3. Diện tích 500m2.			1			0.05			0.05															xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			29			Nhà văn hóa xóm 1			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			30			Nhà văn hóa xóm 2			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			31			Nhà văn hóa xóm 4			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			32			Nhà văn hóa xóm 7			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			33			Nhà văn hóa xóm 8			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			34			Nhà văn hóa xóm 13			1			0.07						0.07												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			35			Nhà văn hóa xóm 19			1			0.05						0.05												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			36			Chuyển vị trí chợ xóm 16			1			0.41						0.41												xã Kim Phú, huyện Yên Sơn																		c


			37			Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán			1			0.02			0.02															xã Lực Hành, huyện Yên Sơn																		c


			38			Mở rộng nhà văn hóa thôn 6			1			0.03			0.03															xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn																		c


			39			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1			1			0.02			0.02															xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn																		c


			40			Khai thác quặng sắt thuộc mỏ sắt Cây Nhãn			1			12.54			0.50			0.50						2.00			9.54			xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn																		k


			41			Trận địa Trung đoàn tên lửa 247 (xã Hoàng Khai)			1			1.41			0.91												0.50			xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn																		61


			1			Mở mới tuyến đường điểm TĐC Phia Lài-Búng Pẩu dài 1,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			1.55			0.03			0.07									1.45			Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa																		b


			2			Đường giao thông từ thôn Bó Cạu đi thôn Đồng Tiến dài 08 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.65						0.10									0.55			Thôn Bó Cạu, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			3			Đường vào nghĩa trang khu tái định cư thôn Noong Cuồng làm mới 0,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.45						0.05									0.40			Thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			4			Đầu tư công trình thủy lợi tuyến mương nhánh Noong Mò đến Phiêng Tạ dài 1,5 km			1			0.22						0.08									0.15			Thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			5			Tuyến mương nhánh Noong Mò - Nà Pết dài 1,0 km			1			0.15			0.06			0.05									0.04			Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn,  huyện Chiêm Hóa																		b


			6			Cầu treo sang khu tái định cư Phổ Vền làm mới			1			1.30			0.60			0.30									0.40			Thôn Phổ Vền- Lăng Lé, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			7			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Bản Tụm dài 05 km			1			0.46			0.04			0.02									0.40			Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			8			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Trung Sơn dài 0,6 km			1			0.55			0.02			0.03									0.50			Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			9			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Sơn Thủy dài 0,6 km			1			0.65			0.45												0.20			Thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			10			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,2 km			1			0.20						0.02									0.18			Thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			11			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,8 km			1			0.77			0.05			0.02									0.70			Thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			12			Đường từ Nà Coóc đến điểm TĐC Bảu 1 dài 1,9 km đường GTNT loại B			1			1.65			0.04			0.01									1.60			Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			13			Đường từ thôn Nghe đến bến đò Nghe làm mới dài 2,0 km đường GTNT loại A			1			1.90			0.50			0.30									1.10			Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			14			Nâng cấp tuyến đường qua khu TĐC bản Ba 2 đến chân thác dài 2,0 km đường GTNG loại A			1			0.70			0.10			0.05									0.55			Thôn bản Ba, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			15			Đường vào nghĩa trang khu TĐC bản Ba 1 làm mới dài 2,5 km đường GTNT loại B			1			1.96			0.10			0.06									1.80			Thôn Nà Dầu, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			16			Đập thủy lợi Khuổi Han + kênh, làm mới đập			1			0.10			0.03			0.04									0.03			Thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		b


			17			Đường tràn liên hợp Nà Mại làm mới			1			0.10			0.05			0.02									0.03			Thôn Tân Hoa, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		b


			18			Đường tràn liên hợp thôn Tân Hợp làm mới			1			0.10			0.03			0.02									0.05			Thôn Tân Hợp, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		b


			19			Đường liên thôn An Thịnh - Nà Bó làm mới 1,8 km đường GTNT loại B			1			1.40			0.08			0.04									1.28			Thôn An Thịnh, xã Phúc Thinh,  huyện Chiêm Hóa																		b


			20			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn An Quỳnh làm mới dài 0,2 km đường GTNT loại B			1			0.15			0.05			0.03									0.07			Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thinh,  huyện Chiêm Hóa																		b


			21			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Đéo Chắp làm mới 0,6 km đường GTNT loại B			1			0.55			0.30			0.10									0.15			Thôn Đéo Chắp, xã Hòa Phú,  huyện Chiêm Hóa																		b


			22			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Khuôn Khoai làm mới 1,0 km đường GTNT loại B			1			0.75			0.02												0.73			Thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên,  huyện Chiêm Hóa																		b


			23			Đường Đầm Hồng-Phú Bình - Kiên Đài			1			4.90			0.35												4.55			xã Phú Bình,  huyện Chiêm Hóa																		b


			24			Công trình phai rất			1			0.12			0.12															thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			25			Công trình đường đon thọ- khuổi lốm			1			0.05			0.05															thôn Đóng, xã Hùng Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			26			Sân Thể thao cụm thôn Khuôn Khoai, Làng Tạc, Trung Tâm xã, Làng Mòi, Tát chùa			1			2.00						2.00												Thôn Khuôn Khoai, Nhân Thọ 1, Làng Mòi, Tát chùa,  huyện Chiêm Hóa																		c


			27			Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH.03)			1			14.30			0.40			0.50									13.40			Xã Phú Bình, xã Kiên Đài,  huyện Chiêm Hóa																		b


			28			Đường Nà Héc - Tân Mỹ (ĐH.07)			1			3.00			0.10			0.30									2.60			Xã Tân Mỹ,  huyện Chiêm Hóa																		b


			29			Đường Vinh Quang - Bình Nhân (ĐH.06)			1			3.57			0.10			0.20									3.27			Xã Vinh Quang, xã Bình Nhân,  huyện Chiêm Hóa																		b


			30			Nhà văn hóa thôn Làng Tạc			1			0.13						0.13												Thôn Làng Tạc,  huyện Chiêm Hóa																		c


			31			Xây dựng chợ			1			0.37			0.37															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		c


			32			Sân thể thao trung tâm xã			1			0.60			0.60															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà,  huyện Chiêm Hóa																		c


			33			Dự án xây dựng bãi rác tập trung			1			1									0.5						0.5			Thôn Bó củng, xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa			UBND xã Kim Bình															b


			34			Dự án xây dựng nghĩa trang			1			1.50									1.00						0.50			Thôn Bó củng, xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa			UBND xã Kim Bình															c


			35			NVH thôn Pá Tao Thượng			1			0.05			0.05															Pá Tao Thượng, xã Hòa An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			36			NVH thôn Khuân Đích			1			0.04						0.04												Khuân Đích, xã Hòa An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			37			Công trình quy hoạch mới chợ xã Linh Phú			1			0.35			0.35															Thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú,  huyện Chiêm Hóa																		c


			38			Mở rộng khu đài tưởng niệm + sân thể thao TT xã			1			0.50						0.10									0.40			Thôn Khuổi chán,  xã Kim Bình,  huyện Chiêm Hóa																		c


			39			Nhà VH Tham Kha			1			0.06						0.03									0.03			Tham Kha, xã Trung Hòa,  huyện Chiêm Hóa																		c


			40			Sân thể thao An Vượng			1			0.25						0.25												An Vượng, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			41			Quy hoạch chợ			1			0.30			0.30															An Thịnh, xã Tân An,  huyện Chiêm Hóa																		c


			42			Đường vào khu Nà Giảo, tin Kéo			1			0.04			0.04															Thôn Tin Kéo, xã Yên Lập,  huyện Chiêm Hóa																		b


			1			Xây dựng điểm di tích danh thắng Chùa Hang			1			0.5						0.5												Thôn Làng Thiện, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		a


			2			Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Hợp Hoà			1			0.41						0.41												xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương																		a


			3			Bia di tích của Tạp chí Cộng sản			1			0.05									0.05									xã Tân Trào,  huyện Sơn Dương																		a


			4			Mở rộng, nâng cấp và mở mới đoạn đường vào Mỏ đá Ao Sen			1			0.5						0.15									0.35			Thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế,   huyện Sơn Dương																		b


			5			Cải tạo, nâng cấp đường Sơn Dương - Thiện Kế			1			20			0.5			1									18.5			Xã Thiện Kế,  huyện  huyện Sơn Dương																		b


			6			Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quý – Vân Sơn (ĐH.21 và ĐH.04)			1			7.6			0.2			0.5									6.9			Xã Đồng Quý, xã Vân Sơn,  huyện Sơn Dương																		b


			7			Đường Tam Đa - Lâm Xuyên (ĐH.01)			1			3.57			0.1			0.2									3.27			Xã Tam Đa, xã Lâm Xuyên,  huyện Sơn Dương																		b


			8			Đường Tuân Lộ - Thanh Phát (ĐH.08)			1			4			0.1			0.3									3.6			Xã Tuân Lộ, xã Thanh Phát,  huyện Sơn Dương																		b


			9			Công trình Dự án Cải tạo hoàn thiện, mở rộng lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn huyện Sơn Dương			1			0.030			0.020												0.010			các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương																		b


			10			Đập thuỷ lợi phai Thoi Dâu			1			0.015			0.015															Thôn Trầm, xã Hợp Thành,  huyện Sơn Dương																		b


			11			Xây dựng kênh mương thuỷ lợi xã Vĩnh Lợi			1			0.5			0.35			0.15												xã Vĩnh Lợi,  huyện Sơn Dương																		b


			12			Mở mới Nhà văn hoá và sân thể thao thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			1			0.64						0.56									0.08			Thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội, xã Thiện Kế,  huyện Sơn Dương																		c


			13			Mở rộng nhà văn hoá các thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành			1			0.04			0.04															Thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành, xã Sầm Dương,  huyện Sơn Dương																		c


			14			Xây dựng  Nhà văn hoá các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen.			1			0.74						0.6									0.14			Thôn Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen xã Vĩnh Lợi,  huyện Sơn Dương																		c


			15			Mở rộng nhà văn hoá thôn Thái Thịnh			1			0.11			0.1												0.01			Thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương,  huyện Sơn Dương																		c


			16			Công trình chỉnh trang quy hoạch cụm dân cư nằm trong quy hoạch xây dựng trung tâm xã Thiện Kế tại thôn Vạt Chanh và Cầu Xi ven đường huyện lộ DH3			1			0.65						0.22									0.43			Thôn Vạt Chanh, Cầu Xi xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		d


			17			Mỏ đá vôi thuộc thôn Khuân Ráng và Hang Hút, xã Phúc Ứng			1			18												18						Thôn Khuân Ráng, Hang Hút xã Phức Ứng, huyện Sơn Dương																		k


			18			Xây dựng Trung tâm Viễn Thông và văn phòng giao dịch Viettel, huyện Sơn Dương			1			0.1352						0.0814									0.0538			Thị trấn Sơn Duơng, huyện Sơn Dương																		k


			19			Xây dựng Xưởng tuyển, hồ thải và các công trình phụ trợ của mỏ khai thác chì kẽm Thượng Ấm			1			25.3						0.45									24.85			xã Thượng Ấm, xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương																		k


			20			Dự án cải tạo đất nông nghiệp để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã Tam Đa			1			0.45			0.45															Thôn Lộ Viên, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương																		k


			21			Xây dựng trụ sở làm việc HTX Nông, lâm ngư nghiệp			1			0.2						0.2												Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương																		k


			22			Chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Đại Phú			3			0.290			0.240			0.050												Thôn Thái Sơn Đông, Đồng Na, An Mỹ xã Đại Phú, huyện Sơn Dương																		k


			23			Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương			1			0.110						1.110												Tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương																		k


			1			Công trình đường Yên Hoa - Khâu Tinh (ĐH.09), huyện Na Hang			1			11.72						0.55						5.31			5.86			Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang																		b


			2			Công trình Đường từ thôn Bản Dạ đến Cốc Quéo, xã Sơn Phú, huyện Na Hang			1			4.00												4.00						Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang																		b


			3			Công trình đường Yên Hoa - Sinh Long (ĐH.02), huyện Na Hang			1			12.00						0.40						4.60			7.00			Thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn và xã Sinh Long, huyện Na Hang																		b


			4			Đường giao thông phân khu du lịch Lâm Viên, Phiêng Bung thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang			1			6.00												5.50			0.50			Xã Năng Khả và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang																		b


			1			Trạm thú y			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			2			Trạm bảo vệ thực vật			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			3			Quảng trường			1			1.93			1.93															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			4			Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện			1			1.55			1.55															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			5			Trường trung học cơ sở  nội trú huyện			1			2.03			2.03															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		a


			6			Đường theo quy hoạch trung tâm (đường nội thị)			1			3.00			3.00															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		b


			7			Bến xe			1			0.23			0.23															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		b


			8			Nhà văn hóa đa năng			1			1.62			1.62															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			9			Thư viện và nhà truyền thống			1			1.53			1.53															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			10			Khu vui chơi giải trí			1			1.27			1.27															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			11			Sân thể thao ủy ban nhân dân			1			0.64			0.64															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			12			Nhà luyện tập và bể bơi			1			1.14			1.14															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			13			Sân thể thao huyện			1			2.47			2.47															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		c


			14			Chợ xã Thổ Bình			1			0.30			0.30															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		c


			15			Điểm tái định cư bản Piát			1			1.20			1.2															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			16			Điểm tái định cư Lũng Piát			1			1.50			1.50															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			17			Điểm tái định cư Nà Mỵ			1			0.60			0.6															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			18			Điểm tái định cư Vàng Ắng			1			2.50			2.5															Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình																		d


			19			Khu tái định cư thôn Nà Lung			1			0.60			0.6															Xã Thượng Lâm,huyện Lâm Bình																		d


			20			Ngân hàng công thương			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		k


			21			Trụ sở viễn thông viễn thông Viettel			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình																		k








th dat lua


																														Biểu


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 58, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Văn bản số       /TNMT-CCĐĐ ngày    tháng 12 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước (ha)			Đất trồng lúa nước còn lại (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Các loại đất khác (ha)


						TỔNG CỘNG			176			466.86			89.12			27.73			1.55			39.41			310.05						- 0			- 0			- 0


			A			THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG			19			137.24			26.52			4.90			- 0			- 0			105.81


			1			Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy,HĐND và UBND phường Ỷ La			1			1.56			1.200												0.360			Tổ 3 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang


			2			Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang			1			1.36			0.400												0.964			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.


			3			Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			1			0.23			0.235												0.000			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang


			4			Xây dựng trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2)			1			0.15			0.1531															xã An Tường, thành phố Tuyên Quang


			5			Xây dựng trụ sở Sở Tài chính Tuyên Quang			1			2.20			2.2															phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			6			Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà			1			0.05						0.001									0.049			xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang


			7			Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT.185)			1			17.30			0.50			0.60									16.20			xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang


			8			Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130 sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND huyện Yên Sơn đi khu sản xuất gạch Viên Châu			1			9.40			0.20			0.30									8.90			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang


			9			Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.			1			50.00			0.50			1.00									48.50			Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang


			10			Cải tạo nâng cấp QL.2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500			1			15.00			2.00			3.00									10.00			Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang


			11			Trạm dừng nghỉ xe phía nam			1			5.00			1.00												4.00			Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang


			12			Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An			1			1.95			0.070												1.878			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang


			13			Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.01			0.003												0.006			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang


			14			Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			6.51			4.380												2.130			phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


			15			Khu dân cư tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			1			1.56			0.817												0.740			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			16			Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn			1			2.24			2.040												0.200			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			17			Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			18.00			9.500												8.500			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			18			Khu dân cư tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			0.52			0.520															phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


			19			Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến			1			4.19			0.805												3.386			phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang


			B			HUYỆN HÀM YÊN			24			20.38			10.33			0.59			- 0			- 0			9.47


			1			Đường giao thông nội đồng			1			0.18			0.18															Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức


			2			Đường giao thông nội đồng			1			0.16			0.16															Thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức


			3			Đường giao thông nội đồng			1			0.24			0.24															Thôn Uổm, xã Hùng Đức


			4			Đường giao thông nội đồng			1			0.20						0.2												Thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức


			5			Đường giao thông nội đồng			1			0.22			0.22															Thôn Tưởn, xã Hùng Đức


			6			Đường vào nghĩa trang thôn Bản Ban			1			0.18			0.08												0.1			Xã Phù Lưu


			7			Dự án đường du lịch (thuộc DA hạ tầng kỹ thuật khu di tích quốc gia thắng cảnh Động Tiên)			1			3.03			0.10												2.93			Thôn 2 TN


			8			Đường Khuổi Bò thôn Cầu Cao I			1			0.51			0.005												0.5			Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa


			9			Đường ông Toản - Xuân Sinh thôn Nà Quan			1			0.38						0.007									0.375			Thôn Nà Quan, xã Bạch Xa


			10			Đường thôn 4 Minh Quang đi Ao Họ			1			0.43						0.05									0.38			4 Minh Quang đi Ao Họ


			11			Mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Bằng Cốc đi Dương Định			1			0.50			0.1												0.4			Xã Bằng Cốc


			12			Đường Nhân Mục - Bằng Cốc			1			0.80			0.3												0.5			Xã Bằng Cốc


			13			Mở rộng sân thể thao Thôn 4 Minh Phú			1			0.12			0.12															Xã Yên Phú


			14			Mở rộng sân thể thao thôn  4 Thái Thuỷ			1			0.02			0.015															Xã Thái Sơn


			15			Dự án sân thể thao thôn  Khởn			1			0.09			0.09															Xã Thái Sơn


			16			Chợ tập kết cam			1			0.70			0.7															Thôn 2 Tân Yên


			17			Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Cây Xoan			1			0.03						0.0285												Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh


			18			Nhà văn hoá thôn Ngòi Khang			1			0.04			0.04															Thôn Ngòi Khang


			19			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Quốc lộ 2			1			0.70			0.2												0.5			Thôn 34, Thôn 2 Thái Bình


			20			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Hai bên đường ngã 3 thôn 31 đi xã Thành Long			1			0.25			0.05												0.2			Thôn 31


			21			Quy hoạch đất ở mới tại thôn 31, dọc theo đường DT190 (từ KM31 - QL2 đến UBND xã)			1			0.07			0.02												0.05			Thôn 31


			22			Quy hoạch đất ở mới dọc theo hai bên đường QL2 - từ Km188 đến Km190+500			1			10.06			7.56												2.5			Thôn 3,4,5 Thống Nhất


			23			Quy hoạch khu dân cư khu vực I và Khu vực II			1			1.18			0.15												1.03			Thôn 1 + 2 Tân Yên


			24			Quy hoạch khu dịch vụ Tân An			1			0.30						0.3												thị trấn Tân Yên


			C			HUYỆN YÊN SƠN			41			117.38			19.91			9.86			- 0			2.00			85.61


			1			BVĐK huyện Yên Sơn			1			6.96			1.00												5.96			Thắng Quân


			2			Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn			1			0.23			0.01												0.22			Tứ Quận


			3			Quy hoạch mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật			1			12			6.50												5.50			Trung Môn


			4			Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn- Chân Sơn - Kim Phú			1			1.07						0.02									1.05			Chân Sơn


			5			Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai			1			2.45			0.45												2.00			Hoàng Khai


			6			Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 kết hợp đường ra khu sản xuất, xã Kim Phú			1			0.39			0.03												0.36			Kim Phú


			7			Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn			1			6.19			0.10			0.07									6.02			xã Xuân Vân, xã Quý Quân


			8			Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú			1			0.01			0.01															Kim Phú


			9			Đường giao thông ra khu sản xuất và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê			1			0.02			0.02															Nhữ Khê


			10			đập xây Ngòi Xanh I và 1 tuyến kênh mương			1			0.1						0.02									0.08			Phú Lâm


			11			Mương xây Vực Vại I			1			0.07						0.03									0.04			Phú Lâm


			12			Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên			1			5.4			0.70												4.70			Phúc Ninh


			13			Đường giao thông cầu Tứ Quận - Phúc Ninh			1			1.8			0.30												1.50			Phúc Ninh


			14			Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16			1			0.72						0.20									0.52			Tân Long


			15			Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB			1			0.02			0.02															Tân Tiến


			16			Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB			1			0.14			0.02												0.12			Mỹ Bằng


			17			Xây dựng đường Quốc lộ 2C: Đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050			1			2.63			0.80			1.10									0.73			Thắng Quân


			18			Đường giao thông thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới			1			6.75			2.25												4.50			Thắng Quân


			19			Hồ chứa nước Ông Đay và 1 tuyến kênh mương			1			0.04			0.01												0.03			Thắng Quân


			20			Hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương			1			0.1			0.01			0.01									0.08			Trung Môn


			21			Đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn			1			4.25			0.25												4.00			Trung Sơn


			22			Đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.			1			6.19			0.17												6.02			Xuân Vân


			23			Đường giao thông từ Khu TDC Km 13 đến đường A-B			1			0.7			0.10												0.60			Tứ Quận


			24			Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)			1			35			5.00			7.00									23.00			Phú Thịnh


			25			Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang			1			6.13			0.35												5.78			Xuân Vân


			26			Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn			1			0.83			0.28												0.55			Chân Sơn


			27			Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai			1			2.34						0.13									2.21			Hoàng Khai


			28			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3. Diện tích 500m2.			1			0.05			0.05															Kim Phú


			29			Nhà văn hóa xóm 1			1			0.05						0.05												Kim Phú


			30			Nhà văn hóa xóm 2			1			0.05						0.05												Kim Phú


			31			Nhà văn hóa xóm 4			1			0.05						0.05												Kim Phú


			32			Nhà văn hóa xóm 7			1			0.05						0.05												Kim Phú


			33			Nhà văn hóa xóm 8			1			0.05						0.05												Kim Phú


			34			Nhà văn hóa xóm 13			1			0.07						0.07												Kim Phú


			35			Nhà văn hóa xóm 19			1			0.05						0.05												Kim Phú


			36			Chuyển vị trí chợ xóm 16			1			0.41						0.41												Kim Phú


			37			Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán			1			0.02			0.02															Lực Hành


			38			Mở rộng nhà văn hóa thôn 6			1			0.03			0.03															Tân Tiến


			39			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1			1			0.02			0.02															Xuân Vân


			40			Khai thác quặng sắt thuộc mỏ sắt Cây Nhãn			1			12.54			0.50			0.50						2.00			9.54			Tứ Quận


			41			Trận địa Trung đoàn tên lửa 247 (xã Hoàng Khai)			1			1.41			0.91												0.50			Hoàng Khai


			D			HUYỆN CHIÊM HÓA			42			49.45			5.39			4.96			1.50			- 0			37.61


			1			Mở mới tuyến đường điểm TĐC Phia Lài-Búng Pẩu dài 1,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			1.55			0.03			0.07									1.45			Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn


			2			Đường giao thông từ thôn Bó Cạu đi thôn Đồng Tiến dài 08 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.65						0.10									0.55			Thôn Bó Cạu, xã Phúc Sơn


			3			Đường vào nghĩa trang khu tái định cư thôn Noong Cuồng làm mới 0,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.45						0.05									0.40			Thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn


			4			Đầu tư công trình thủy lợi tuyến mương nhánh Noong Mò đến Phiêng Tạ dài 1,5 km			1			0.22						0.08									0.15			Thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn


			5			Tuyến mương nhánh Noong Mò - Nà Pết dài 1,0 km			1			0.15			0.06			0.05									0.04			Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn


			6			Cầu treo sang khu tái định cư Phổ Vền làm mới			1			1.30			0.60			0.30									0.40			Thôn Phổ Vền- Lăng Lé, xã Tân Mỹ


			7			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Bản Tụm dài 05 km			1			0.46			0.04			0.02									0.40			Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ


			8			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Trung Sơn dài 0,6 km			1			0.55			0.02			0.03									0.50			Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ


			9			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Sơn Thủy dài 0,6 km			1			0.65			0.45												0.20			Thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ


			10			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,2 km			1			0.20						0.02									0.18			Thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ


			11			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,8 km			1			0.77			0.05			0.02									0.70			Thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ


			12			Đường từ Nà Coóc đến điểm TĐC Bảu 1 dài 1,9 km đường GTNT loại B			1			1.65			0.04			0.01									1.60			Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ


			13			Đường từ thôn Nghe đến bến đò Nghe làm mới dài 2,0 km đường GTNT loại A			1			1.90			0.50			0.30									1.10			Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ


			14			Nâng cấp tuyến đường qua khu TĐC bản Ba 2 đến chân thác dài 2,0 km đường GTNG loại A			1			0.70			0.10			0.05									0.55			Thôn bản Ba, xã Trung Hà


			15			Đường vào nghĩa trang khu TĐC bản Ba 1 làm mới dài 2,5 km đường GTNT loại B			1			1.96			0.10			0.06									1.80			Thôn Nà Dầu, xã Trung Hà


			16			Đập thủy lợi Khuổi Han + kênh, làm mới đập			1			0.10			0.03			0.04									0.03			Thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà


			17			Đường tràn liên hợp Nà Mại làm mới			1			0.10			0.05			0.02									0.03			Thôn Tân Hoa, xã Tân An


			18			Đường tràn liên hợp thôn Tân Hợp làm mới			1			0.10			0.03			0.02									0.05			Thôn Tân Hợp, xã Tân An


			19			Đường liên thôn An Thịnh - Nà Bó làm mới 1,8 km đường GTNT loại B			1			1.40			0.08			0.04									1.28			Thôn An Thịnh, xã Phúc Thinh


			20			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn An Quỳnh làm mới dài 0,2 km đường GTNT loại B			1			0.15			0.05			0.03									0.07			Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thinh


			21			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Đéo Chắp làm mới 0,6 km đường GTNT loại B			1			0.55			0.30			0.10									0.15			Thôn Đéo Chắp, xã Hòa Phú


			22			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Khuôn Khoai làm mới 1,0 km đường GTNT loại B			1			0.75			0.02												0.73			Thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên


			23			Đường Đầm Hồng-Phú Bình - Kiên Đài			1			4.90			0.35												4.55			xã Phú Bình


			24			Công trình phai rất			1			0.12			0.12															thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ


			25			Công trình đường đon thọ- khuổi lốm			1			0.05			0.05															thôn Đóng, xã Hùng Mỹ


			26			Sân Thể thao cụm thôn Khuôn Khoai, Làng Tạc, Trung Tâm xã, Làng Mòi, Tát chùa			1			2.00						2.00												Thôn Khuôn Khoai, Nhân Thọ 1, Làng Mòi, Tát chùa


			27			Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH.03)			1			14.30			0.40			0.50									13.40			Xã Phú Bình, xã Kiên Đài


			28			Đường Nà Héc - Tân Mỹ (ĐH.07)			1			3.00			0.10			0.30									2.60			Xã Tân Mỹ


			29			Đường Vinh Quang - Bình Nhân (ĐH.06)			1			3.57			0.10			0.20									3.27			Xã Vinh Quang, xã Bình Nhân


			30			Nhà văn hóa thôn Làng Tạc			1			0.13						0.13												Thôn Làng Tạc


			31			Xây dựng chợ			1			0.37			0.37															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà


			32			Sân thể thao trung tâm xã			1			0.60			0.60															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà


			33			Dự án xây dựng bãi rác tập trung			1			1									0.5						0.5			Thôn Bó củng, xã Kim Bình			UBND xã Kim Bình


			34			Dự án xây dựng nghĩa trang			1			1.50									1.00						0.50			Thôn Bó củng, xã Kim Bình			UBND xã Kim Bình


			35			NVH thôn Pá Tao Thượng			1			0.05			0.05															Pá Tao Thượng, xã Hòa An


			36			NVH thôn Khuân Đích			1			0.04						0.04												Khuân Đích, xã Hòa An


			37			Công trình quy hoạch mới chợ xã Linh Phú			1			0.35			0.35															Thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú


			38			Mở rộng khu đài tưởng niệm + sân thể thao TT xã			1			0.50						0.10									0.40			Thôn Khuổi chán,  xã Kim Bình


			39			Nhà VH Tham Kha			1			0.06						0.03									0.03			Tham Kha, xã Trung Hòa


			40			Sân thể thao An Vượng			1			0.25						0.25												An Vượng, xã Tân An


			41			Quy hoạch chợ			1			0.30			0.30															An Thịnh, xã Tân An


			42			Đường vào khu Nà Giảo, tin Kéo			1			0.04			0.04															Thôn Tin Kéo, xã Yên Lập


			E			HUYỆN SƠN DƯƠNG			25			83.84			2.12			6.48			0.05			18.00			58.19


			1			Xây dựng điểm di tích danh thắng Chùa Hang			1			0.5						0.5												Thôn Làng Thiện


			2			Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Hợp Hoà			1			0.41						0.41												xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương


			3			Bia di tích của Tạp chí Cộng sản			1			0.05									0.05									xã Tân Trào


			4			Mở rộng, nâng cấp và mở mới đoạn đường vào Mỏ đá Ao Sen			1			0.5						0.15									0.35			Thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế


			5			Cải tạo, nâng cấp đường Sơn Dương - Thiện Kế			1			20			0.5			1									18.5			Xã Thiện Kế


			6			Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quý – Vân Sơn (ĐH.21 và ĐH.04)			1			7.6			0.2			0.5									6.9			Xã Đồng Quý, xã Vân Sơn


			7			Đường Tam Đa - Lâm Xuyên (ĐH.01)			1			3.57			0.1			0.2									3.27			Xã Tam Đa, xã Lâm Xuyên


			8			Đường Tuân Lộ - Thanh Phát (ĐH.08)			1			4			0.1			0.3									3.6			Xã Tuân Lộ, xã Thanh Phát


			9			Công trình Dự án Cải tạo hoàn thiện, mở rộng lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn huyện Sơn Dương			1			0.030			0.020												0.010			các xã trên địa bàn huyện


			10			Đập thuỷ lợi phai Thoi Dâu			1			0.015			0.015															Thôn Trầm, xã Hợp Thành


			11			Xây dựng kênh mương thuỷ lợi xã Vĩnh Lợi			1			0.5			0.35			0.15												xã Vĩnh Lợi


			12			Mở mới Nhà văn hoá và sân thể thao thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			1			0.64						0.56									0.08			Thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.


			13			Mở rộng nhà văn hoá các thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành			1			0.04			0.04															Thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành, xã Sầm Dương


			14			Xây dựng  Nhà văn hoá các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen.			1			0.74						0.6									0.14			Thôn Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen xã Vĩnh Lợi


			15			Mở rộng nhà văn hoá thôn Thái Thịnh			1			0.11			0.1												0.01			Thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương


			16			Công trình chỉnh trang quy hoạch cụm dân cư nằm trong quy hoạch xây dựng trung tâm xã Thiện Kế tại thôn Vạt Chanh và Cầu Xi ven đường huyện lộ DH3			1			0.65						0.22									0.43			Thôn Vạt Chanh, Cầu Xi xã Thiện Kế


			17			Mỏ đá vôi thuộc thôn Khuân Ráng và Hang Hút, xã Phúc Ứng			1			18												18						Thôn Khuân Ráng, Hang Hút xã Phức Ứng


			18			Xây dựng Trung tâm Viễn Thông và văn phòng giao dịch Viettel, huyện Sơn Dương			1			0.1352						0.0814									0.0538			Thị trấn Sơn Duơng


			19			Xây dựng Xưởng tuyển, hồ thải và các công trình phụ trợ của mỏ khai thác chì kẽm Thượng Ấm			1			25.3						0.45									24.85			xã Thượng Ấm, xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ


			20			Dự án cải tạo đất nông nghiệp để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã Tam Đa			1			0.45			0.45															Thôn Lộ Viên, xã Tam Đa


			21			Xây dựng trụ sở làm việc HTX Nông, lâm ngư nghiệp			1			0.2						0.2												Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế


			22			Chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Đại Phú			3			0.290			0.240			0.050												Thôn Thái Sơn Đông, Đồng Na, An Mỹ xã Đại Phú


			23			Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương			1			0.110						1.110												Tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương


			F			HUYỆN NA HANG			4			33.72			- 0			0.95			- 0			19.41			13.36


			1			Công trình đường Yên Hoa - Khâu Tinh (ĐH.09), huyện Na Hang			1			11.72						0.55						5.31			5.86			Xã Khâu Tinh


			2			Công trình Đường từ thôn Bản Dạ đến Cốc Quéo, xã Sơn Phú, huyện Na Hang			1			4.00												4.00						Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú


			3			Công trình đường Yên Hoa - Sinh Long (ĐH.02), huyện Na Hang			1			12.00						0.40						4.60			7.00			Thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn và xã Sinh Long


			4			Đường giao thông phân khu du lịch Lâm Viên, Phiêng Bung thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang			1			6.00												5.50			0.50			Xã Năng Khả và thị trấn Na Hang


			G			HUYỆN LÂM BÌNH			21			25			25			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Trạm thú y			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can


			2			Trạm bảo vệ thực vật			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can


			3			Quảng trường			1			1.93			1.93															Xã Lăng Can


			4			Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện			1			1.55			1.55															Xã Lăng Can


			5			Trường trung học cơ sở  nội trú huyện			1			2.03			2.03															Xã Lăng Can


			6			Đường theo quy hoạch trung tâm (đường nội thị)			1			3.00			3.00															Xã Lăng Can


			7			Bến xe			1			0.23			0.23															Xã Lăng Can


			8			Nhà văn hóa đa năng			1			1.62			1.62															Xã Lăng Can


			9			Thư viện và nhà truyền thống			1			1.53			1.53															Xã Lăng Can


			10			Khu vui chơi giải trí			1			1.27			1.27															Xã Lăng Can


			11			Sân thể thao ủy ban nhân dân			1			0.64			0.64															Xã Lăng Can


			12			Nhà luyện tập và bể bơi			1			1.14			1.14															Xã Lăng Can


			13			Sân thể thao huyện			1			2.47			2.47															Xã Lăng Can


			14			Chợ xã Thổ Bình			1			0.30			0.30															Xã Thổ Bình


			15			Điểm tái định cư bản Piát			1			1.20			1.2															Xã Thổ Bình


			16			Điểm tái định cư Lũng Piát			1			1.50			1.50															Xã Thổ Bình


			17			Điểm tái định cư Nà Mỵ			1			0.60			0.6															Xã Thổ Bình


			18			Điểm tái định cư Vàng Ắng			1			2.50			2.5															Xã Thổ Bình


			19			Khu tái định cư thôn Nà Lung			1			0.60			0.6															Xã Thượng Lâm


			20			Ngân hàng công thương			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can


			21			Trụ sở viễn thông viễn thông Viettel			1			0.17			0.17															Xã Lăng Can








CH2


																														Biểu số 10


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HÉC TA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 58, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Văn bản số       /TNMT-CCĐĐ ngày    tháng 12 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số dự án, công trình			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng			40			46.95			5.39			4.96			- 0			- 0			36.61


			1			Mở mới tuyến đường điểm TĐC Phia Lài-Búng Pẩu dài 1,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			1.55			0.03			0.07									1.45			Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			2			Đường giao thông từ thôn Bó Cạu đi thôn Đồng Tiến dài 08 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.65						0.10									0.55			Thôn Bó Cạu, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			3			Đường vào nghĩa trang khu tái định cư thôn Noong Cuồng làm mới 0,5 km đường giao thông nông thôn loại B			1			0.45						0.05									0.40			Thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			4			Đầu tư công trình thủy lợi tuyến mương nhánh Noong Mò đến Phiêng Tạ dài 1,5 km			1			0.22						0.08									0.15			Thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			5			Tuyến mương nhánh Noong Mò - Nà Pết dài 1,0 km			1			0.15			0.06			0.05									0.04			Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			6			Cầu treo sang khu tái định cư Phổ Vền làm mới			1			1.30			0.60			0.30									0.40			Thôn Phổ Vền- Lăng Lé, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			7			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Bản Tụm dài 05 km			1			0.46			0.04			0.02									0.40			Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			8			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Trung Sơn dài 0,6 km			1			0.55			0.02			0.03									0.50			Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			9			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Sơn Thủy dài 0,6 km			1			0.65			0.45												0.20			Thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			10			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,2 km			1			0.20						0.02									0.18			Thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			11			Đường vào nghĩa trang khu TĐC Thôn Phổ Vền dài 0,8 km			1			0.77			0.05			0.02									0.70			Thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			12			Đường từ Nà Coóc đến điểm TĐC Bảu 1 dài 1,9 km đường GTNT loại B			1			1.65			0.04			0.01									1.60			Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			13			Đường từ thôn Nghe đến bến đò Nghe làm mới dài 2,0 km đường GTNT loại A			1			1.90			0.50			0.30									1.10			Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			14			Nâng cấp tuyến đường qua khu TĐC bản Ba 2 đến chân thác dài 2,0 km đường GTNG loại A			1			0.70			0.10			0.05									0.55			Thôn bản Ba, xã Trung Hà			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			15			Đường vào nghĩa trang khu TĐC bản Ba 1 làm mới dài 2,5 km đường GTNT loại B			1			1.96			0.10			0.06									1.80			Thôn Nà Dầu, xã Trung Hà			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			16			Đập thủy lợi Khuổi Han + kênh, làm mới đập			1			0.10			0.03			0.04									0.03			Thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			17			Đường tràn liên hợp Nà Mại làm mới			1			0.10			0.05			0.02									0.03			Thôn Tân Hoa, xã Tân An			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			18			Đường tràn liên hợp thôn Tân Hợp làm mới			1			0.10			0.03			0.02									0.05			Thôn Tân Hợp, xã Tân An			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			19			Đường liên thôn An Thịnh - Nà Bó làm mới 1,8 km đường GTNT loại B			1			1.40			0.08			0.04									1.28			Thôn An Thịnh, xã Phúc Thinh			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			20			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn An Quỳnh làm mới dài 0,2 km đường GTNT loại B			1			0.15			0.05			0.03									0.07			Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thinh			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			21			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Đéo Chắp làm mới 0,6 km đường GTNT loại B			1			0.55			0.30			0.10									0.15			Thôn Đéo Chắp, xã Hòa Phú			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			22			Đường vào nghĩa trang khu TĐC thôn Khuôn Khoai làm mới 1,0 km đường GTNT loại B			1			0.75			0.02												0.73			Thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			23			Đường Đầm Hồng-Phú Bình - Kiên Đài			1			4.90			0.35												4.55			xã Phú Bình						QĐ 1170/QĐ-CT UBND tỉnh


			24			Công trình phai rất			1			0.12			0.12															thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ			UBND xã Hùng Mỹ


			25			Công trình đường đon thọ- khuổi lốm			1			0.05			0.05															thôn Đóng, xã Hùng Mỹ			UBND xã Hùng Mỹ


			1			Sân Thể thao cụm thôn Khuôn Khoai, Làng Tạc, Trung Tâm xã, Làng Mòi, Tát chùa			1			2.00						2.00												Thôn Khuôn Khoai, Nhân Thọ 1, Làng Mòi, Tát chùa			UBND xã Yên Nguyên


			2			Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH.03)			1			14.30			0.40			0.50									13.40			Xã Phú Bình, xã Kiên Đài			UBND xã Yên Nguyên									Sở GT


			3			Đường Nà Héc - Tân Mỹ (ĐH.07)			1			3.00			0.10			0.30									2.60			Xã Tân Mỹ			UBND xã Trung Hà									Sở GT


			4			Đường Vinh Quang - Bình Nhân (ĐH.06)			1			3.57			0.10			0.20									3.27			Xã Vinh Quang, xã Bình Nhân			UBND xã Trung Hà									Sở GT


			5			Nhà văn hóa thôn Làng Tạc			1			0.13						0.13												Thôn Làng Tạc			UBND xã Hòa An


			6			Xây dựng chợ			1			0.37			0.37															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà			UBND xã Hòa An


			7			Sân thể thao trung tâm xã			1			0.60			0.60															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ phê duyệt quy hoạch sô162/QĐ-UBND


			8			NVH thôn Pá Tao Thượng			1			0.05			0.05															Pá Tao Thượng, xã Hòa An			UBND xã Kim Bình


			9			NVH thôn Khuân Đích			1			0.04						0.04												Khuân Đích, xã Hòa An			UBND xã Trung Hòa


			10			Công trình quy hoạch mới chợ xã Linh Phú			1			0.35			0.35															Thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú			UBND xã Tân An


			11			Mở rộng khu đài tưởng niệm + sân thể thao TT xã			1			0.50						0.10									0.40			Thôn Khuổi chán,  xã Kim Bình			UBND xã Tân An


			12			Nhà VH Tham Kha			1			0.06						0.03									0.03			Tham Kha, xã Trung Hòa			UBND huyện Chiêm Hóa


			13			Sân thể thao An Vượng			1			0.25						0.25												An Vượng, xã Tân An


			14			Quy hoạch chợ			1			0.30			0.30															An Thịnh, xã Tân An


			15			Đường vào khu Nà Giảo, tin Kéo			1			0.04			0.04															Thôn Tin Kéo, xã Yên Lập








HY 2


			


			DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG PHẢI TRÌNH THÔNG QUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN


			0


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


			1			2						3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						Tổng cộng			24			20.38			10.33			0.59			- 0			- 0			9.47						- 0			- 0			- 0


			1			Đường giao thông nội đồng			1			0.18			0.18															Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức			UBND xã Hùng Đức			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			2			Đường giao thông nội đồng			1			0.16			0.16															Thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức			UBND xã Hùng Đức			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			3			Đường giao thông nội đồng			1			0.24			0.24															Thôn Uổm, xã Hùng Đức			UBND xã Hùng Đức			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			4			Đường giao thông nội đồng			1			0.20						0.2												Thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức			UBND xã Hùng Đức			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			5			Đường giao thông nội đồng			1			0.22			0.22															Thôn Tưởn, xã Hùng Đức			UBND xã Hùng Đức			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			6			Đường vào nghĩa trang thôn Bản Ban			1			0.18			0.08												0.1			Xã Phù Lưu			UBND xã Phù Lưu


			7			Dự án đường du lịch (thuộc DA hạ tầng kỹ thuật khu di tích quốc gia thắng cảnh Động Tiên)			1			3.03			0.10												2.93			Thôn 2, Thống Nhất, xã Yên Phú			UBND xã Yên Phú			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			8			Đường Khuổi Bò thôn Cầu Cao I			1			0.51			0.005												0.5			Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa			UBND xã Bạch Xa			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			9			Đường ông Toản - Xuân Sinh thôn Nà Quan			1			0.38						0.007									0.375			Thôn Nà Quan, xã Bạch Xa			UBND xã Bạch Xa			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			10			Đường thôn 4 Minh Quang đi Ao Họ			1			0.43						0.05									0.38			4 Minh Quang đi Ao Họ			UBND xã Minh Hương			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			11			Mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Bằng Cốc đi Dương Định			1			0.50			0.1												0.4			Xã Bằng Cốc			UBND xã Bằng Cốc


			12			Đường Nhân Mục - Bằng Cốc			1			0.80			0.3												0.5			Xã Bằng Cốc			UBND xã Bằng Cốc


			13			Mở rộng sân thể thao Thôn 4 Minh Phú			1			0.12			0.12															Xã Yên Phú			UBND xã Yên Phú			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			14			Mở rộng sân thể thao thôn  4 Thái Thuỷ			1			0.02			0.015															Xã Thái Sơn			UBND xã Thái Sơn			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			15			Dự án sân thể thao thôn  Khởn			1			0.09			0.09															Xã Thái Sơn			UBND xã Thái Sơn			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			16			Chợ tập kết cam			1			0.70			0.7															Thôn 2 Tân Yên, thị trấn Tân Yên			UBND huyện Hàm Yên			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			17			Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Cây Xoan			1			0.03						0.0285												Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh			UBND huyện Hàm Yên			Căn cứ Quyết định đầu tư số:756/ QĐ- CT  huyên Hàm Yên


			18			Nhà văn hoá thôn Ngòi Khang			1			0.04			0.04															Thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân			UBND xã Minh Dân			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			19			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Quốc lộ 2			1			0.70			0.2												0.5			Thôn 34, Thôn 2 Thái Bình			UBND xã Thái Sơn			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			20			Quy hoạch đất ở mới dọc theo Hai bên đường ngã 3 thôn 31 đi xã Thành Long			1			0.25			0.05												0.2			Thôn 31, xã Thành Long, huyện Hàm Yên			UBND xã Thái Sơn			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			21			Quy hoạch đất ở mới tại thôn 31, dọc theo đường DT190 (từ KM31 - QL2 đến UBND xã)			1			0.07			0.02												0.05			Thôn 31, xã Thành Long, huyện Hàm Yên			UBND xã Thái Sơn			QĐ 339QĐ-UBND ngày 16/9/2013


			22			Quy hoạch đất ở mới dọc theo hai bên đường QL2 - từ Km188 đến Km190+500			1			10.06			7.56												2.5			Thôn 3,4,5 Thống Nhất, xã Thái Sơn			Ủy ban nhân dân xã Yên Phú			Quyết định số: 3487/QĐ-CT ngày 06/09/2013 Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt chủ trương quy hoạch chi tiết khu dân cư trung tâm xã Yên Phú)


			23			Quy hoạch khu dân cư khu vực I và Khu vực II			1			1.18			0.15												1.03			Thôn 1 + 2 Tân Yên, thị trấn Tân Yên			UBND huyện Hàm Yên			Dự kiến thực hiện (Chưa có QĐ chủ trương)


			24			Quy hoạch khu dịch vụ Tân An			1			0.30						0.3												thị trấn Tân Yên			Công ty TNHH Tiến Đạt, Công ty TNHH Tân Thịnh








YS2


																														Biểu số 12


			DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG PHẢI TRÌNH THÔNG QUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN


			(Kèm theo Văn bản số         /BC-UBND ngày    tháng     năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng cộng			41			117.3788			19.91			9.86			- 0			2.00			85.61						- 0			- 0


			1			BVĐK huyện Yên Sơn			1			6.96			1.00												5.96			Thắng Quân


			2			Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn			1			0.23			0.01												0.22			Tứ Quận


			3			Quy hoạch mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật			1			12			6.50												5.50			Trung Môn


			4			Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn- Chân Sơn - Kim Phú			1			1.07						0.02									1.05			Chân Sơn


			5			Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai			1			2.45			0.45												2.00			Hoàng Khai


			6			Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 kết hợp đường ra khu sản xuất, xã Kim Phú			1			0.39			0.03												0.36			Kim Phú


			7			Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn			1			6.19			0.10			0.07									6.02			xã Xuân Vân, xã Quý Quân


			8			Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú			1			0.01			0.01															Kim Phú


			9			Đường giao thông ra khu sản xuất và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê			1			0.02			0.02															Nhữ Khê


			10			đập xây Ngòi Xanh I và 1 tuyến kênh mương			1			0.1						0.02									0.08			Phú Lâm


			11			Mương xây Vực Vại I			1			0.07						0.03									0.04			Phú Lâm


			12			Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên			1			5.4			0.70												4.70			Phúc Ninh


			13			Đường giao thông cầu Tứ Quận - Phúc Ninh			1			1.8			0.30												1.50			Phúc Ninh


			14			Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16			1			0.72						0.20									0.52			Tân Long


			15			Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB			1			0.02			0.02															Tân Tiến


			16			Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB			1			0.14			0.02												0.12			Mỹ Bằng


			17			Xây dựng đường Quốc lộ 2C: Đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050			1			2.63			0.80			1.10									0.73			Thắng Quân


			18			Đường giao thông thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới			1			6.75			2.25												4.50			Thắng Quân


			19			Hồ chứa nước Ông Đay và 1 tuyến kênh mương			1			0.04			0.01												0.03			Thắng Quân


			20			Hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương			1			0.1			0.01			0.01									0.08			Trung Môn


			21			Đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn			1			4.25			0.25												4.00			Trung Sơn


			22			Đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.			1			6.19			0.17												6.02			Xuân Vân


			23			Đường giao thông từ Khu TDC Km 13 đến đường A-B			1			0.7			0.10												0.60			Tứ Quận


			24			Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)			1			35			5.00			7.00									23.00			Phú Thịnh												GT BAO CÁO


			25			Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang			1			6.13			0.35												5.78			Xuân Vân


			26			Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn			1			0.83			0.28												0.55			Chân Sơn


			27			Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai			1			2.34						0.13									2.21			Hoàng Khai


			28			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3. Diện tích 500m2.			1			0.05			0.05															Kim Phú


			29			Nhà văn hóa xóm 1			1			0.05						0.05												Kim Phú


			30			Nhà văn hóa xóm 2			1			0.05						0.05												Kim Phú


			31			Nhà văn hóa xóm 4			1			0.05						0.05												Kim Phú


			32			Nhà văn hóa xóm 7			1			0.05						0.05												Kim Phú


			33			Nhà văn hóa xóm 8			1			0.05						0.05												Kim Phú


			34			Nhà văn hóa xóm 13			1			0.07						0.07												Kim Phú


			35			Nhà văn hóa xóm 19			1			0.05						0.05												Kim Phú


			36			Chuyển vị trí chợ xóm 16			1			0.41						0.41												Kim Phú


			37			Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán			1			0.02			0.02															Lực Hành


			38			Mở rộng nhà văn hóa thôn 6			1			0.03			0.03															Tân Tiến


			39			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1			1			0.02			0.02															Xuân Vân


			40			Khai thác quặng sắt thuộc mỏ sắt Cây Nhãn			1			12.54			0.50			0.50						2.00			9.54			Tứ Quận


			41			Trận địa Trung đoàn tên lửa 247 (xã Hoàng Khai)			1			1.41			0.91												0.50			Hoàng Khai








NH 2


																														Biểu số


			DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG PHẢI TRÌNH THÔNG QUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG


			(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TNMT ngày    tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Na Hang)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Tổng diện tích			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)															Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


															Đất chuyên trồng lúa nước (ha)			Đất trồng lúa nước còn lại (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Các loại đất khác (ha)


			1			2						3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						Tổng cộng			4			33.72			- 0			0.95			- 0			19.41			13.36


			1			Công trình đường Yên Hoa - Khâu Tinh (ĐH.09), huyện Na Hang			1			11.72						0.55						5.31			5.86			Xã Khâu Tinh			Ban Di dân, TĐC thủy điện Tuyên Quang			QĐ số 617QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường Yên Hoa - Khâu Tinh (ĐH.09), huyện Na Hang


			2			Công trình Đường từ thôn Bản Dạ đến Cốc Quéo, xã Sơn Phú, huyện Na Hang			1			4.00												4.00						Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú			UBND huyện Na Hang			QĐ số 254/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Chủ tịch UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường từ thôn Bản Dạ đến Cốc Quéo, xã Sơn Phú, huyện Na Hang


			3			Công trình đường Yên Hoa - Sinh Long (ĐH.02), huyện Na Hang			1			12.00						0.40						4.60			7.00			Thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn và xã Sinh Long			Sở Giao thông Vận tải			QĐ số 615/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường Yên Hoa - Sinh Long (ĐH.02), huyện Na Hang


			4			Đường giao thông phân khu du lịch Lâm Viên, Phiêng Bung thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang			1			6.00												5.50			0.50			Xã Năng Khả và thị trấn Na Hang						Quyết định số 92a/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình








SD2


																														Biểu số 14


			DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG PHẢI TRÌNH THÔNG QUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng cộng			25			83.84			2.12			6.48			0.05			18.00			58.19			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Xây dựng điểm di tích danh thắng Chùa Hang			1			0.5						0.5												Thôn Làng Thiện			UBND xã Thiện Kế			theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Sơn Dương


			2			Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Hợp Hoà			1			0.41						0.41												xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương			Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em tỉnh Tuyên Quang


			3			Bia di tích của Tạp chí Cộng sản			1			0.05									0.05									xã Tân Trào			Tạp chí Cộng sản


			1			Mở rộng, nâng cấp và mở mới đoạn đường vào Mỏ đá Ao Sen			1			0.5						0.15									0.35			Thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế			Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải			theo Tờ trình số 28/TT-Cty ngày 02/8/2014 của Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải


			2			Cải tạo, nâng cấp đường Sơn Dương - Thiện Kế			1			20			0.5			1									18.5			Xã Thiện Kế												So GT


			3			Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quý – Vân Sơn (ĐH.21 và ĐH.04)			1			7.6			0.2			0.5									6.9			Xã Đồng Quý, xã Vân Sơn												So GT


			4			Đường Tam Đa - Lâm Xuyên (ĐH.01)			1			3.57			0.1			0.2									3.27			Xã Tam Đa, xã Lâm Xuyên												So GT


			5			Đường Tuân Lộ - Thanh Phát (ĐH.08)			1			4			0.1			0.3									3.6			Xã Tuân Lộ, xã Thanh Phát												So GT


			6			Công trình Dự án Cải tạo hoàn thiện, mở rộng lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn huyện Sơn Dương			1			0.030			0.020												0.010			các xã trên địa bàn huyện			Điện lực Sơn Dương			theo Tờ trình số 28/TT-Cty ngày 02/8/2014 của Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải


			7			Đập thuỷ lợi phai Thoi Dâu			1			0.015			0.015															Thôn Trầm, xã Hợp Thành			UBND xã Hợp Thành


			8			Xây dựng kênh mương thuỷ lợi xã Vĩnh Lợi			1			0.5			0.35			0.15												xã Vĩnh Lợi			xã Vĩnh Lợi


			1			Mở mới Nhà văn hoá và sân thể thao thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			1			0.64						0.56									0.08			Thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			UBND xã Thiện Kế			theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Sơn Dương


			2			Mở rộng nhà văn hoá các thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành			1			0.04			0.04															Thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành, xã Sầm Dương			UBND xã Sầm Dương


			3			Xây dựng  Nhà văn hoá các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen.			1			0.74						0.6									0.14			Thôn Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen xã Vĩnh Lợi			UBND xã Vĩnh Lợi


			4			Mở rộng nhà văn hoá thôn Thái Thịnh			1			0.11			0.1												0.01			Thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương			UBND xã Sầm Dương


			1			Công trình chỉnh trang quy hoạch cụm dân cư nằm trong quy hoạch xây dựng trung tâm xã Thiện Kế tại thôn Vạt Chanh và Cầu Xi ven đường huyện lộ DH3			1			0.65						0.22									0.43			Thôn Vạt Chanh, Cầu Xi xã Thiện Kế			UBND huyện			QĐ số 841/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND huyện Sơn Dương


			1			Mỏ đá vôi thuộc thôn Khuân Ráng và Hang Hút, xã Phúc Ứng			1			18												18						Thôn Khuân Ráng, Hang Hút xã Phức Ứng			Công ty Cổ phần lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang


			1			Xây dựng Trung tâm Viễn Thông và văn phòng giao dịch Viettel, huyện Sơn Dương			1			0.1352						0.0814									0.0538			Thị trấn Sơn Duơng			Chi nhánh Viettel Tuyên Quang


			2			Xây dựng Xưởng tuyển, hồ thải và các công trình phụ trợ của mỏ khai thác chì kẽm Thượng Ấm			1			25.3						0.45									24.85			xã Thượng Ấm, xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ			Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình


			3			Dự án cải tạo đất nông nghiệp để nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã Tam Đa			1			0.45			0.45															Thôn Lộ Viên, xã Tam Đa			Hộ gia đình, cá nhân


			4			Xây dựng trụ sở làm việc HTX Nông, lâm ngư nghiệp			1			0.2						0.2												Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế			HTX Nông, lâm nghu nghiệp xã Thiện Kế


			1			Chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Đại Phú			3			0.290			0.240			0.050												Thôn Thái Sơn Đông, Đồng Na, An Mỹ xã Đại Phú


			2			Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương			1			0.110						1.110												Tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương








TP2


																														Biểu số 8


			DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG PHẢI TRÌNH THÔNG QUA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Văn bản số       /TNMT-CCĐĐ ngày    tháng 11 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng			19			137.24			26.52			4.90			- 0			- 0			105.81


			1			Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy,HĐND và UBND phường Ỷ La			1			1.56			1.200												0.360			Tổ 3 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang


			2			Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang			1			1.36			0.400												0.964			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.


			3			Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			1			0.23			0.235												0.000			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang


			4			Xây dựng trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2)			1			0.15			0.1531															xã An Tường, thành phố Tuyên Quang


			5			Xây dựng trụ sở Sở Tài chính Tuyên Quang			1			2.20			2.2															phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			6			Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà			1			0.05						0.001									0.049			xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang


			7			Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT.185)			1			17.30			0.50			0.60									16.20			xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang			Sở GT


			8			Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130 sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND huyện Yên Sơn đi khu sản xuất gạch Viên Châu			1			9.40			0.20			0.30									8.90			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang			Sở GT


			9			Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.			1			50.00			0.50			1.00									48.50			Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang			Sở GT


			10			Cải tạo nâng cấp QL.2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500			1			15.00			2.00			3.00									10.00			Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang			Sở GT


			11			Trạm dừng nghỉ xe phía nam			1			5.00			1.00												4.00			Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang			Sở GT


			12			Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An			1			1.95			0.070												1.878			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang


			13			Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.01			0.003												0.006			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang


			14			Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			6.51			4.380												2.130			phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


			15			Khu dân cư tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			1			1.56			0.817												0.740			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			16			Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn			1			2.24			2.040												0.200			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			17			Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			18.00			9.500												8.500			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			18			Khu dân cư tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			0.52			0.520															phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


			19			Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến			1			4.19			0.805												3.386			phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang








TP (2)


																														Biểu số 02


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.			4			5.36			4.03			- 0			- 0			- 0			1.32																		5000000			100


			2			Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND phường Ỷ La			1			1.56			1.20												0.36			Tổ 3, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang			UBND thành phố Tuyên Quang			QĐ số            /QĐ-CT  ngày     /9/2014 của CT UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy,HĐND và UBND phường Ỷ La


			3			Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang			1			1.36			0.40												0.96			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.			UBND thành phố Tuyên Quang			QĐ số 872/QĐ-CT ngày7/8/2012 của CT UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang


			4			Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			1			0.23			0.23												- 0			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang			Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang			Biên bản họp liên ngành ngày 14/10/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang


			5			Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Tài chính Tuyên Quang			1			2.20			2.20															phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			Sở Tài chính


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			8			98.71			4.27			4.90			- 0			- 0			89.53


			2			Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT 185)			1			17.30			0.50			0.60									16.20			xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang									Sở GT


			3			Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130, sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND thành phố Tuyên Quang đi khu sản xuất gạch Viên Châu			1			9.40			0.20			0.30									8.90			xã An Tường, thành phố Tuyên Quang									Sở GT


			4			Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang			1			50.00			0.50			1.00									48.50			Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang									Sở GT			xem lại Diện tích


			5			Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500			1			15.00			2.00			3.00									10.00			Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang									Sở GT


			6			Bến xe khách kết hợp Trạm dừng nghỉ xe phía nam			1			5.00			1.00												4.00			Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang									Sở GT


			16			Xây dựng đường điện khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà			1			0.050						0.001									0.049			xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang			Ban QLDA đầu tư XDCB Thành Phố			QĐ số            /QĐ-CT  ngày     /9/2014 của CT UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường điện lên khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà


			19			Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An			1			1.95			0.07												1.88			Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			Công ty Điện lực Tuyên Quang


			20			Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.01			0.00												0.01			Thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			Công ty Điện lực Tuyên Quang


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng			5			35.21			23.64			- 0			- 0			- 0			11.57


			1			Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1 6,38 ha đất trồng lúa và giai đoạn 4,38 ha đất trồng lúa)			1			12.89			10.76												2.13			phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


			3			Khu dân cư Tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang			1			1.56			0.82												0.74			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			UBND thành phố Tuyên Quang			Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


			4			Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn			1			2.24			2.04												0.20			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			UBND thành phố Tuyên Quang			Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình khu tái định cư đường cứu hộ, cứu nạn tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang


			5			Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			18.00			9.50												8.50			phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			UBND thành phố Tuyên Quang


			7			Khu dân cư Tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			1			0.52			0.52															phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang			UBND thành phố Tuyên Quang
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Tong


									Biểu số 01												Biểu số 03


			BIỂU TỔNG HỢP
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2023 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


			(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


			Số TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Tổng diện tích (ha)			Đất trồng lúa			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						TỔNG CỘNG (A+B)			2			26.43			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0									- 0						347			3,951.62


			A			Công trình đã có trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện			0			- 0																																				0.049833887


			A			Dự án sản xuất kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai năm 2013			1			0.43


			E			Dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích, địa điểm thực hiện			0			- 0


			B			Dự án đề nghị điều chỉnh tên gọi			1			26.00








LB1


			








CH


																														Biểu số 03HY


																											Biểu số 02


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN BỔ SUNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA 
KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP TRÌNH XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


			(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


			(Kèm theo Quyết định số:  354/QĐ-UBND ngày18/9/2023 của Uủ ban nhân dân tỉnh)


			STT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Tổng diện tích			Sử dụng vào loại đất			Địa điểm 
thực hiện dự án, công trình			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách Nhà nước			Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất			Ghi chú


						DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013			1			0.43


			1			Đầu tư xây dựng bãi tập kết sàng tuyển phân loại cát, sỏi kết hợp nghiền sỏi thành cát			1			0.43			CLN, HNK, NTS			Thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội						Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư			Vốn chủ đầu tư
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Biểu điều chỉnh (10)


			Biểu số 03


			ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 
TẠI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023


			(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


			(Kèm theo Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


			STT			Số công trình, dự án			Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19/7/2023						Nội dung đề nghị điều chỉnh						Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Ghi chú


									Tên dự án, công trình			Tổng diện tích (ha)			Tên dự án, công trình			Tổng diện tích (ha)


			1			1			Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp Long Bình An (mở rộng Công ty TNHH Tam Cửu, Công ty Gang thép Tuyên Quang, Nhà máy chè Long Phú của Công ty Cổ phần chè Long Phú)			26.00			Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp Long Bình An (Dự án tạo quỹ đất sạch các lô B2, B3, B4 và một phần lô B4 và B14; mở rộng Công ty TNHH Tam Cửu; Công ty Gang thép Tuyên Quang; Nhà máy chè Long Phú của Công ty Cổ phần chè Long Phú)			26.00			Tổ 4 phường Đội cấn			Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất các năm: 2017, 2018, 2019, 2020 thành phố Tuyên Quang (thuộc Dự án quá 3 năm đề nghị tiếp tục thực hiện). Dự án đã được chuyển tiếp thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19/7/2023) đề nghị điều chỉnh danh mục các dự án chi tiết thực hiện trong năm 2023 do quá trình tổng hợp bị thiếu.


																											1016


																											206


																											1222








Chua PHQH


																																				Biểu số 10			Biểu 07


			DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
CHƯA CÓ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA


			(Kèm theo Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


						Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Diện tích dự kiến (ha)			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)												Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách Nhà nước			Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện


															Đất trồng lúa			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			a			Huyện Hàm Yên			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			b			Thành phố Tuyên Quang			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			a			Huyện Hàm Yên			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			b			Huyện Yên Sơn			0			0			0			0			0			0


																																																												Không có trong quy hoạch			Đã có QHSD đất là quỹ đất ở khu dân cư tái định cư 1,5 ha; Là công trình trọng điểm của tỉnh ) Đã đưa vào điều chỉnh Qhsd ĐẤT 2021-2030


						Công trình (Nhà máy hoặc Trạm) xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Tân Yên			3			0.30			0.20									0.10			Thị trấn Tân Yên			Thực hiện tiêu chỉ Huyện nông thôn mới theo Quyết định số  320/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phú			Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang


			1			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư  thôn Uổm Tưởn			1			2.50			2.50												xã Hùng Đức			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện Hảm Yên, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			2			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Khởn			1			1.00			1.00												xã Thái Sơn			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			3			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Lập Thành			1			2.00			1.70									0.30			xã Thái Hòa			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			4			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư: thôn Khe Mon			1			2.00			2.00												xã Thái Hòa			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			5			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư: thôn Làng Rào			1			1.00			1.00												xã Đức Ninh			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			6			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư  thôn Trung Tâm			1			2.00			1.30									0.70			xã Minh Dân			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			7			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Làng Vai			1			1.00												1.00			xã Minh Dân			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			8			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư Tổ dân phố Bắc Yên			1			1.00												1.00			Thị trấn Tân Yên			UBND huyện			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			9			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Nghiệu + Bưa			1			2.00			1.70									0.30			Xã Phù Lưu			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			10			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Ban Nhàm			1			1.00			1.00												Xã Phù Lưu			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			11			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Thành Công 2			1			1.50												1.50			xã Thành Long			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			12			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư km 35+ 800			1			2.00			1.70									0.30			xã Thành Long			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			13			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Phòng Trao, Ngòi Nung			1			1.50			1.50												xã Bạch Xa			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			14			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Làng Ẻn			1			1.70			1.45									0.25			xã Bạch Xa			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			15			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Phù Hương			1			1.20			0.57									0.63			xã Bạch Xa			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			16			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn 2 Thuốc Hạ			1			2.00			2.00												xã Tân Thành			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			17			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn 1 Làng Bát			1			1.10			0.55									0.55			xã Tân Thành			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			18			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Làng Báu			1			1.20			1.20												xã Minh Khương			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			19			Quy hoạch và xây dựng khu dân cư thôn Thăm Bon			1			1.50												1.50			xã Minh Khương			Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực			NQ 12/NQ-HĐND ngày 17/8/2022 của HĐND huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			NQ số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Hàm Yên về Kế hoạch đầu tư công 2023  huyện Hàm Yên


			20			Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên			1			3.00												3.00			Thị trấn Tân Yên						Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/3/2022của UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định giao bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang			Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang


			21			Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tân Yên, thị trấn Tân Yên			1			10.00												10.00			Thị trấn Tân Yên








DC CPHQH


			








Tiếp tục 


			


			TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ CÓ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN 
NHƯNG ĐÃ QUÁ 03 NĂM CHƯA THỰC HIỆN, NAY ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ HOẶC TIẾP TỤC ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
NĂM 2023 ĐỂ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Tờ trình số …......./TTr-STNMT ngày …/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Diện tích			Số Nghị quyết đã được HĐND thông qua			Số Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm có tên công trình			Lý do


			A			Cộng			0			0


			I			Thành phố Tuyên Quang			0			0


			II			Huyện Sơn Dương			0			0


			III			Huyện Yên Sơn			0


			IV			Huyện Chiêm Hóa			0			0








Biểu hủy bỏ


																																										Biểu số 10


			ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
NĂM 2013 TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2018 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 37/NQ-HĐND NGÀY 05/9/2020 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Tờ trình số …......./TTr-STNMT ngày …/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Tổng diện tích															Số Nghị quyết đã được HĐND thông qua			Kết quả thực hiện			Ghi chú			Số Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm có tên công trình			L			Lý do


															Đất trồng lúa			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng số			0			0.00








PHU BIEU (2)


			PHỤ BIỂU 02


			ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG


			(Kèm theo Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


			STT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Diện tích Nghị quyết đã thông qua												Diện tích danh mục đề nghị bổ sung												Tổng diện sau khi điều chỉnh												Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách Nhà nước


												Tổng diện tích (ha)			Đất lúa 
(ha)			Đất Lâm nghiệp 
(ha)			Đất khác 
(ha)			Tổng diện tích (ha)			Đất lúa 
(ha)			Đất Lâm nghiệp 
(ha)			Đất khác 
(ha)			Tổng diện tích (ha)			Đất lúa 
(ha)			Đất Lâm nghiệp 
(ha)			Đất khác 
(ha)


						TỔNG CỘNG			7			471.85			- 0			- 0			471.85			(0.78)			- 0			- 0			22.98			505.34			4.70			32.56			27.60


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.			1			0.60			- 0			- 0			0.60			0.10			- 0			- 0			0.10			0.70			- 0			- 0			0.70


			1			Xây dựng Trường Mầm non Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2022			1			0.60			- 0			- 0			0.60			0.10			- 0			- 0			0.10			0.70			- 0			- 0			0.70			Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương			Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh diện tích là 0,6 ha; diện tích bổ sung thêm 0,10 ha; Quyết định số 1340/QĐ-UBNDngày 31/12/2021 của UBND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			6			471.25			4.70			32.56			13.41			(0.88)			- 0			- 0			22.88			504.64			4.70			32.56			26.90


			1			Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang			1			4.75												1.97			- 0			- 0						40.99						- 0						Xã Kim Phú
Phường Mỹ Lâm			Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh diện tích  là 4,75 ha; diện tích bổ sung thêm 1,97 ha; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình


			2			Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang			1			415.83												-25.73												390.10			- 0			- 0						Hùng Đức, Đức Ninh, Thái Hòa, Thành Long, Thái Sơn, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa và thị trấn Tân Yên			Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh diện tích  là 6,5 ha; diện tích bổ sung thêm 2,2 ha; Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Sơn Dương về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình


			3			Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang			1			2.60			0.78			- 0			1.82			0.51			- 0			- 0			0.51			3.11			0.78			- 0			1.82			Xã Kim Phú , thành phố Tuyên Quang			Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh diện tích là 2,6 ha; diện tích bổ sung thêm 0,51 ha; Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình


			4			Đường giao thông từ Trường tiểu học xã Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.			1			4.20			2.62			- 0			1.58			1.49			- 0			- 0			1.49			5.69			2.62			- 0			3.07			Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh diện tích là 4,2 ha; diện tích bổ sung thêm 1,49 ha; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình


			5			Công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung 14,0 ha)			1			40.74			0.17			32.56			8.01			14.0			- 0			- 0			14.0			54.74			0.17			32.56			22.01			Xã Đông Lợi và các xã thực hiện dự án, huyện Sơn Dương			Nghị Quyết số 72/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 duyệt 2,0 ha; Nghị Quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 duyệt bổ sung 31,0 ha; Nghị Quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 duyệt bổ sung 7,74 ha; tổng diện tích 40,74ha; nay bổ sung thêm 14,0 ha;  Quyết định số 3231/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ trương đầu tư dự án hồ Cao Ngỗi tỉnh Tuyên Quang			Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang


			6			Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ			1			3.13			1.13			- 0			2.00			6.88			- 0			- 0			6.88			10.01			1.13			- 0			8.88			xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn			Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quanng về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; (Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt 3,13 ha; nay bổ sung thêm 6,88 ha)


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, ...			0			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			1			Nhà văn hóa UBND xã Hòa An			1			0.12												0.12																								Thôn Chắng Hạ, xã Hòa An			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;			Văn bản số 384/SKH-KTN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng danh mục dự án chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020			Quyết định số 255/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất  huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2030			Trong kỳ chưa thực hiện hiện nay có nhu cầu thực hiện			trùng


			2			Chợ trung tâm xã Hòa An			1			0.36			0.36																																	Thôn Chắng Hạ, xã Hòa An			Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;			Văn bản số 384/SKH-KTN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng danh mục dự án chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020			Quyết định số 255/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất  huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2030			Trong kỳ chưa thực hiện hiện nay có nhu cầu thực hiện			trùng


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng			1			1.50			1.20			0.00			0.30			3.50


			9			Khu dân cư bao bọc 3 đường: Đường Phan Thiết, đường 17/8 và đường Quang Trung			1			1.50			1.2						0.3			3.5			1.8						1.7			5			3						2			Phường Phan Thiết			Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư bao bọc 3 đường: Đường Phan Thiết, đường 17/8 và đường Quang Trung; Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư bao bọc 3 đường: Đường Phan Thiết, đường 17/8 và đường Quang Trung			Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư bao bọc 3 đường: Đường Phan Thiết, đường 17/8 và đường Quang Trung;








BIEU 2


																																										Biểu số 03


			TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ CÓ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN NHỮNG ĐÃ QUÁ 03 NĂM CHƯA THỰC HIỆN, NAY ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ HOẶC TIẾP TỤC ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 ĐỂ THỰC HIỆN


			(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày        /01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)


			(Kèm theo Báo cáo số …......./BC-UBND ngày …/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Tổng diện tích															Số Nghị quyết đã được HĐND thông qua			Kết quả thực hiện			Ghi chú			Số Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm có tên công trình			L			Lý do


															Đất trồng lúa			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


			A			CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ			5			9.54


			1			Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phan Đình Phùng, Ngô gia Khảm, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.			1			1.00												1			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh			x			Không còn nhu cầu thực hiện						M2


			2			Xây dựng khu dân cư km 10, thôn 16, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1)			1			1.31												1.31			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh			x			Trùng Kế hoạch 2021


			3			Quy hoạch, xây dựng khu dân cư tổ 3 + 6, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang			1			0.20												0.2			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh			x			Trùng Kế hoạch 2021


			4			Thu hồi đất để Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác Chợ Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang			1			0.75												0.75			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh			x			Trùng Kế hoạch 2021


			5			Khai thác và cung ứng nước khoáng Mỹ Lâm; Sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng xã Phú Lâm			1			6.28			0.80									5.48			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh			x			Trùng Kế hoạch 2021																											Xã Phú Lâm																								NQ số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh			Vốn chủ đầu tư (Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL)						Lúa


			B			CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÁT NĂM 2023 ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN			21			161.86			- 0			- 0			- 0			- 0


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương			3			0.78			- 0			- 0			- 0			0.60


			1			Nhà bia liệt sỹ xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang			1			0.30												0.3			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			2			Trạm y tế xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn			1			0.18												0						Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											xã Phú Lâm			Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố																					NQ số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của HĐND tỉnh


			3			Xây dựng trụ sở các phòng ban chuyên môn UBND thành phố Tuyên Quang			1			0.30												0.30			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			7			37.34			6.58			- 0			- 0			30.76


			1			Nhà máy sản xuất đá xây dựng và bê tông (Dự án hoàn vốn BT công trình  cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đồng)			1			30.43			5.20									25.23			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			2			Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đồng, thành phố Tuyên Quang (Dự án BT)			1			3.00												3.00			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			3			Công trình giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã kim Phú, Hoàng Khai, Đội Bình, Nhữ Hán, Kiến Thiết, Tân Long, Tân Tiến, Chân Sơn, Trung Môn			1			0.50			0.20									0.30			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											xã kim Phú, Hoàng Khai, Đội Bình, Nhữ Hán, Kiến Thiết, Tân Long, Tân Tiến, Chân Sơn, Trung Môn			Quyết định số 1010/QĐ-CT ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình																					NQ số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và NQ số 32/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh nay bổ sung thu hồi 3,0 ha									Lúa


			4			Cải tạo đường dây trung áp lộ 375 E14.7 và lộ 374 E14.1 mạch vòng giữa các TBA 110kV Tuyên Quang và 110kV Long Bình An			1			0.07			0.00									0.07			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			5			Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện Khu vực các xã, phường Thành phố Tuyên Quang			1			1.13			0.67									0.46			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			6			Cấy TBA mới để giảm TTĐN cho các TBA có tỷ lệ TTĐN >10% tỉnh Tuyên Quang năm 2019			1			0.01			0.01									0.00			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			7			Đường từ UBND xã An Khang đi Viên Châu, thành phố Tuyên Quang			1			2.20			0.5									1.7			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang			1			0.41			0.41			- 0			- 0			- 0


			1			Chợ xóm 16, xã Kim Phú			1			0.41			0.41																					Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											Xã Kim Phú			Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện phê duyệt  chủ trương đầu tư xây dựng																					NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh									Lúa


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng			4			116.85			11.20			- 0			- 0			105.65


			1			Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang			1			50.70			1.00									49.70			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			2			Khu dân cư xóm 16 (Khu chợ số 10 cũ) xã Kim Phú			1			1.60			1.00									0.60			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											xã Kim Phú			Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố																					NQ số 32/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh									Lúa


			3			Dự án Khu đô thị dịch vụ Phú Lâm City (thuộc dự án hoàn vốn BT công trình cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đồng)			1			63.00			7.70									55.30			Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh			Chưa thực hiện			Tiếp tục thực hiện trong năm 2021			Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											xã Phú Lâm																								NQ số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh									Lúa


			4			Quy hoạch, xây dựng khu dân cư thôn 4 (Hưng Kiều 2), phường An Tường, thành phố Tuyên Quang.			1			1.55			1.5									0.05			Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh									Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.									0.80			- 0			- 0			5.48


			D			DỰ ÁN KHÁC			6			6.48			2.32			- 0			- 0			4.16


			1			Tổ hợp sân bóng đá cỏ nhân tạo Victory			1			2.30			1.20									1.1												Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			2			Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Long Bình An thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang			1			0.26			0.12									0.14												Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			3			Cửa hàng xăng dầu xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang			1			0.25			0.25																					Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			4			Cửa hàng xăng dầu xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang			1			0.80			0.75									0.05												Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			5			Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp Tuyên Quang tại Cụm các Khu công nghiệp - dịch vụ - Đô thị Long Bình An			1			2.55												2.55												Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện


			6			Mở rộng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu  tại km 14, thị trấn Tân Bình			1			0.32												0.32												Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh						Do tiếp tục triển khai thực hiện																											Thị Trấn Tân Bình																								VB số 2557/UBND-CN ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh V/v mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Km 14, Quốc lộ 2 của ông ty TNHH MTV  Cơ khí hóa chất 13; Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện			Vốn chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV  Cơ khí hóa chất 13)
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																											Biểu số 02


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN/ THÀNH PHỐ…..


			Kèm theo   Văn bản số       /UBND-TNMT ngày            của UBND huyện/ thành phố)


						Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)															Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						TỔNG


			A			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013


			1			Xây dựng trụ sở công an….																											Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt kinh phí thực hiện hoặc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư…


			.			…..


			B			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.


			1


			2


			..			….


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			2


			..			…


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			2


			..			…


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng


			1


			2


			…			…


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.


			1


			2


			…			……


			C			DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC MUA TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI


			1


			2


			…			….
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																											Biểu số 1.2


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG THEO
 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN/ THÀNH PHỐ…..


			Kèm theo   Văn bản số       …….. của Sở, ban, ngành…..)


						Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)															Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						TỔNG


			A			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013


			1			Xây dựng trụ sở công an….																											Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt kinh phí thực hiện hoặc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư…


			.			…..


			B			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.


			1


			2


			..			….


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			2


			..			…


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			..			…


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng


			1


			2


			…			…


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.


			1


			…			……


			C			DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC MUA TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI


			1


			2


			…			….
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																											Biểu số 1.2


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG THEO
 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN/ THÀNH PHỐ…..


			Kèm theo   Văn bản số       /UBND-TNMT ngày            của UBND huyện/ thành phố)


						Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)															Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						TỔNG


			A			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013


			1			Xây dựng trụ sở công an….																											Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt kinh phí thực hiện hoặc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư…


			.			…..


			B			DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.


			1


			2


			..			….


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			2


			..			…


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


			1


			..			…


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng


			1


			2


			…			…


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.


			1


			…			……


			C			DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC MUA TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI


			1


			2


			…			….








YS (2)


																														Biểu số 04


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng cộng			39			109.78			18.83			9.86			- 0			2.00			79.09						- 0			- 0


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;			3			19.19			7.51			- 0			- 0			- 0			11.68


			2			Xây dựng Bệnh viên đa khoa huyện Yên Sơn			1			6.96			1.00												5.96			Xã Thắng Quân


			6			Xây dựng Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn			1			0.23			0.01												0.22			Xã Tứ Quận


			8			Quy hoạch, xây dựng mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật			1			12.00			6.50												5.50			Xã Trung Môn


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			21			73.98			10.42			8.45			- 0			- 0			55.11


			1			Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn - Chân Sơn - Kim Phú			1			1.07						0.02									1.05			Xã Trung Môn, xã Chân Sơn, xã Kim Phú


			2			Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai			1			2.45			0.45												2.00			Xã Hoàng Khai


			5			Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 và khu sản xuất nông nghiệp xã Kim Phú			1			0.39			0.03												0.36			Xã Kim Phú


			6			Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn			1			6.19			0.10			0.07									6.02			Xã Xuân Vân, Xã Quý Quân


			7			Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú			1			0.01			0.01															Xã Kim Phú


			9			Đường giao thông ra khu sản xuất nông nghiệp và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê			1			0.02			0.02															Xã Nhữ Khê


			13			Xây dựng đập xây Ngòi Xanh I và 01 tuyến kênh mương			1			0.10						0.02									0.08			Xã Phú Lâm


			14			Xây dựng mương xây Vực Vại I			1			0.07						0.03									0.04			Xã Phú Lâm


			17			Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên			1			5.40			0.70												4.70			Xã Phúc Ninh, xã Chiêu Yên


			18			Đường giao thông Tứ Quận - Phúc Ninh			1			1.80			0.30												1.50			Xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh


			19			Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16, xã Tân Long			1			0.72						0.20									0.52			Xã Tân Long


			20			Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB			1			0.02			0.02															Tân Tiến, Phú Thịnh, Nhữ Hán


			21			Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB			1			0.14			0.02												0.12			Xã Mỹ Bằng															1


			22			Xây dựng đường Quốc lộ 2C (đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050)			1			2.63			0.80			1.10									0.73			Xã Thắng Quân


			23			Đường giao thông theo quy hoạch thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới			1			6.75			2.25												4.50			Xã Thắng Quân


			25			Xây dựng hồ chứa nước Ông Đay và 01 tuyến kênh mương			1			0.04			0.01												0.03			Xã Thắng Quân


			27			Xây dựng hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương			1			0.10			0.01			0.01									0.08			Xã Trung Môn


			28			Xây dựng đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn			1			4.25			0.25												4.00			Xã Trung Sơn, xã Hùng Lợi


			29			Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân			1			6.13			0.35												5.78			Xã Xuân Vân


			30			Đường giao thông từ Khu Tái định cư Km 13 đến đường A-B			1			0.70			0.10												0.60			Xã Tứ Quận


			31			Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)			1			35.00			5.00			7.00									23.00			Xã Phú Thịnh												GT BAO CÁO			long 0982251792


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			14			4.07			0.40			0.91			- 0			- 0			2.76


			1			Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn			1			0.83			0.28												0.55			Xã Chân Sơn


			3			Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai			1			2.34						0.13									2.21			Xã Hoàng Khai


			7			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3, xã Kim Phú			1			0.05			0.05															Xã Kim Phú


			8			Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			9			Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			10			Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			11			Xây dựng nhà văn hóa xóm 7, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			12			Xây dựng nhà văn hóa xóm 8, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			13			Xây dựng nhà văn hóa xóm 13, xã Kim Phú			1			0.07						0.07												Xã Kim Phú


			14			Xây dựng nhà văn hóa xóm 19, xã Kim Phú			1			0.05						0.05												Xã Kim Phú


			15			Xây dựng chợ xóm 16, xã Kim Phú tại vị trí mới			1			0.41						0.41												Xã Kim Phú


			28			Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán, xã Lực Hành			1			0.02			0.02															Xã Lực Hành


			38			Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn 6, xã Tân Tiến			1			0.03			0.03															Xã Tân Tiến


			53			Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1, xã Xuân Vân			1			0.02			0.02															Xã Xuân Vân


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.			1			12.54			0.50			0.50			- 0			2.00			9.54


			6			Khai thác quặng sắt thuộc mỏ sắt Cây Nhãn			1			12.54			0.50			0.50						2.00			9.54			Xã Tứ Quận





&R&P





CH (2)


																														Biểu số 05


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG


			TT			Tên dự án, công trình			Số dự án, công trình			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng			41			49			5			5			2			- 0			38


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			29			43.26			3.67			2.41			0.50			- 0			36.68


			1			Mở mới tuyến đường điểm Tái định cư Phia Lài-Búng Pẩu dài 1,5 km (đường giao thông nông thôn loại B)			1			1.55			0.03			0.07									1.45			Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			2			Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài (ĐH.03)			1			14.3			0.4			0.5									13.4			Xã Phú Bình, xã Kiên Đài									Sở GT


			3			Đường Nà Héc - Tân Mỹ (ĐH.07)			1			3			0.1			0.3									2.6			Xã Tân Mỹ									Sở GT


			4			Đường Vinh Quang - Bình Nhân (ĐH.06)			1			3.57			0.1			0.2									3.27			Xã Vinh Quang, xã Bình Nhân									Sở GT


			5			Đường giao thông từ thôn Bó Cạu đi thôn Đồng Tiến			1			0.65						0.1									0.55			Thôn Bó Cạu, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			6			Đường vào nghĩa trang khu tái định cư thôn Noong Cuồng			1			0.45						0.05									0.4			Thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			8			Xây dựng công trình thủy lợi tuyến mương nhánh Noong Mò đến Phiêng Tạ dài 1,5 km			1			0.225						0.08									0.145			Thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			9			Xây dựng tuyến mương nhánh Noong Mò - Nà Pết dài 1,0 km			1			0.15			0.06			0.05									0.04			Thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			10			Làm mới Cầu treo sang khu Tái định cư Phổ Vền, thôn Phổ Vền			1			1.3			0.6			0.3									0.4			Thôn Phổ Vền- Lăng Lé, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			11			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Thôn Bản Tụm dài 05 km			1			0.46			0.04			0.02									0.4			Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			12			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Thôn Trung Sơn dài 0,6 km			1			0.55			0.02			0.03									0.5			Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			13			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Thôn Sơn Thủy dài 0,6 km			1			0.65			0.45												0.2			Thôn Sơn Thủy, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			14			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Thôn Phổ Vền dài 0,2 km			1			0.2						0.02									0.18			Thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			15			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Thôn Phổ Vền			1			0.77			0.05			0.02									0.7			Thôn Lăng Lé, xã Tân Mỹ			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			16			Đường từ Nà Coóc đến điểm Tái định cư Bảu 1 dài 1,9 km			1			1.65			0.04			0.01									1.6			Thôn Bảu, xã Hùng Mỹ			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			17			Đường từ thôn Nghe đến bến đò Nghe (làm mới  2,0 km)			1			1.9			0.5			0.3									1.1			Thôn Nghe, xã Hùng Mỹ			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			20			Nâng cấp tuyến đường qua khu Tái định cư Bản Ba 2 đến chân thác (dài 2,0 km)			1			0.7			0.1			0.05									0.55			Thôn Bản Ba, xã Trung Hà			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			21			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư Bản Ba 1 (làm mới 2,5 km)			1			1.96			0.1			0.06									1.8			Thôn Nà Dầu, xã Trung Hà			UBND tỉnh Tuyên Quang			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			22			Xây dựng đập thủy lợi Khuổi Han			1			0.1			0.03			0.04									0.03			Thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			25			Xây dựng đường tràn liên hợp Nà Mại			1			0.1			0.05			0.02									0.03			Thôn Tân Hoa, xã Tân An			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			26			Xây dựng đường tràn liên hợp thôn Tân Hợp			1			0.1			0.03			0.02									0.05			Thôn Tân Hợp, xã Tân An			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			27			Đường liên thôn An Thịnh - Nà Bó			1			1.4			0.08			0.04									1.28			Thôn An Thịnh, xã Phúc Thịnh			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			28			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư thôn An Quỳnh (làm mới dài 0,2 km)			1			0.15			0.05			0.03									0.07			Thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			29			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư thôn Đèo Chắp (làm mới 0,6 km)			1			0.55			0.3			0.1									0.15			Thôn Đèo Chắp, xã Hòa Phú			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			30			Đường vào nghĩa trang khu Tái định cư thôn Khuôn Khoai (làm mới 1,0 km)			1			0.75			0.02												0.73			Thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ


			35			Đường Đầm Hồng-Phú Bình - Kiên Đài			1			4.9			0.35												4.55			xã Phú Bình						QĐ 1170/QĐ-CT UBND tỉnh


			51			Công trình Phai Rất			1			0.12			0.12															Thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ			UBND xã Hùng Mỹ


			52			Công trình đường Đon Thọ- Khuổi Lốm			1			0.053			0.053															thôn Đóng, xã Hùng Mỹ			UBND xã Hùng Mỹ


			54			Xây dựng bãi rác tập trung thôn Bó Củng, xã Kim Bình			1			1									0.5						0.5			Thôn Bó Củng, xã Kim Bình			UBND xã Kim Bình


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			12			6.15			1.67			2.55			1.00			- 0			0.93


			1			Sân Thể thao cụm thôn Khuôn Khoai, Làng Tạc, Trung Tâm xã, Làng Mòi, Tát chùa			1			2.00						2.00												Các thôn: Khuôn Khoai, Nhân Thọ 1, Làng Mòi, Tát chùa xã Yên Nguyên			UBND xã Yên Nguyên


			2			Nhà văn hóa thôn Làng Tạc			1			0.13						0.13												Thôn Làng Tạc, xã Yên Nguyên			UBND xã Yên Nguyên


			17			Xây dựng chợ			1			0.37			0.37															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà			UBND xã Trung Hà


			18			Sân thể thao trung tâm xã			1			0.60			0.60															Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà			UBND xã Trung Hà


			19			NVH thôn Pá Tao Thượng			1			0.05			0.05															Thôn Pá Tao Thượng, xã Hòa An			UBND xã Hòa An


			20			NVH thôn Khuân Đích			1			0.04						0.04												Thôn Khuân Đích, xã Hòa An			UBND xã Hòa An


			21			Công trình quy hoạch mới chợ xã Linh Phú			1			0.35			0.35															Thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú			UBND huyện Chiêm Hóa			QĐ phê duyệt quy hoạch sô162/QĐ-UBND


			37			Xây dựng nghĩa trang thôn Bó Củng			1			1.50									1.00						0.50			Thôn Bó Củng, xã Kim Bình			UBND xã Kim Bình


			39			Xây dựng mở rộng sân thể thao và khu đài tưởng niệm trung tâm xã			1			0.50						0.10									0.40			Thôn Khuổi Chán,  xã Kim Bình			UBND xã Kim Bình


			56			Xây dựng nhà văn hóa thôn Tham Kha			1			0.06						0.03									0.03			Thôn Tham Kha, xã Trung Hòa			UBND xã Trung Hòa


			61			Sân thể thao An Vượng			1			0.25						0.25												Thôn An Vượng, xã Tân An			UBND xã Tân An


			62			Quy hoạch xây dựng chợ tại thôn An Thịnh			1			0.30			0.30															Thôn An Thịnh, xã Tân An			UBND xã Tân An
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SD (2)


																														Biểu số 06


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng cộng			17			57.35			1.42			4.59			0.05			18.00			33.29			- 0			- 0			- 0			- 0


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;			3			0.96			- 0			0.91			0.05			- 0			- 0			- 0


			1			Xây dựng điểm di tích danh thắng Chùa Hang			1			0.50						0.50												Thôn Làng Thiện, xã Thiện Kế			UBND xã Thiện Kế			theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Sơn Dương


			2			Bia di tích của Tạp chí Cộng sản			1			0.05									0.05									Xã Tân Trào			Tạp chí Cộng sản


			3			Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Hợp Hoà			1			0.41						0.41												Xã Hợp Hoà			Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em tỉnh Tuyên Quang


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			8			36.22			1.29			2.30			- 0			- 0			32.63


			1			Mở rộng, nâng cấp và mở mới đoạn đường vào Mỏ đá Ao Sen			1			0.50						0.15									0.35			Thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế			Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải			theo Tờ trình số 28/TT-Cty ngày 02/8/2014 của Công ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải


			2			Xây dựng cải tạo hoàn thiện, mở rộng lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn huyện Sơn Dương			1			0.03			0.02												0.01			Các xã trên địa bàn huyện


			3			Cải tạo, nâng cấp đường Sơn Dương - Thiện Kế			1			20.00			0.50			1.00									18.50			Xã Thiện Kế												So GT


			4			Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quý – Vân Sơn (ĐH.21 và ĐH.04)			1			7.60			0.20			0.50									6.90			Xã Đồng Quý, xã Vân Sơn												So GT


			5			Đường Tam Đa - Lâm Xuyên (ĐH.01)			1			3.57			0.10			0.20									3.27			Xã Tam Đa, xã Lâm Xuyên												So GT


			6			Đường Tuân Lộ - Thanh Phát (ĐH.08)			1			4.00			0.10			0.30									3.60			Xã Tuân Lộ, xã Thanh Phát												So GT


			12			Đập thuỷ lợi phai Thoi Dâu			1			0.02			0.02															Thôn Trầm, xã Hợp Thành			UBND xã Hợp Thành


			14			Xây dựng kênh mương thuỷ lợi xã Vĩnh Lợi			1			0.50			0.35			0.15												Xã Vĩnh Lợi			xã Vĩnh Lợi


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;			4			1.53			0.14			1.16			- 0			- 0			0.23


			2			Mở mới Nhà văn hoá và sân thể thao thôn Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội.			1			0.64						0.56									0.08			Các thôn: Thiện Phong, Tân Dân, Cầu Xi, Ấp Nhội, xã Thiện Kế			UBND xã Thiện Kế			theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Sơn Dương


			3			Mở rộng nhà văn hoá các thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành			1			0.04			0.04															Thôn Hưng Thịnh, Hưng Thành, xã Sầm Dương			UBND xã Sầm Dương


			4			Xây dựng  Nhà văn hoá các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen.			1			0.74						0.60									0.14			Các thôn: Vân Thành, Tân Lập, An Hoà, Hồ Sen xã Vĩnh Lợi			UBND xã Vĩnh Lợi


			5			Mở rộng nhà văn hoá thôn Thái Thịnh			1			0.11			0.10												0.01			Thôn Thái Thịnh, xã Sầm Dương			UBND xã Sầm Dương


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;			1			0.65			- 0			0.22			- 0			- 0			0.43			0


			1			Công trình chỉnh trang quy hoạch cụm dân cư nằm trong quy hoạch xây dựng trung tâm xã Thiện Kế tại thôn Vạt Chanh và Cầu Xi ven đường huyện lộ DH3			1			0.65						0.22									0.43			Thôn Vạt Chanh, Cầu Xi xã Thiện Kế			UBND huyện			QĐ số 841/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND huyện Sơn Dương


			V			Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.			1			18.00			- 0			- 0			- 0			18.00			- 0


			1			Mỏ đá vôi thuộc thôn Khuân Ráng và Hang Hút, xã Phúc Ứng			1			18.00												18.00						Thôn Khuân Ráng, Hang Hút xã Phức Ứng			Công ty Cổ phần lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang
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LB (2)


																														Biểu số 08


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG


			TT			Tên dự án, công trình			Số công trình dự án			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)																		Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Ghi chú


												Tổng diện tích			Đất chuyên trồng lúa nước			Đất trồng lúa nước còn lại			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						Tổng cộng			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương			5			5.91			5.91			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Trạm thú y			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can


			2			Trạm Bảo vệ thực vật			1			0.20			0.20															Xã Lăng Can


			9			Quảng trường			1			1.93			1.93															Xã Lăng Can


			10			Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện			1			1.55			1.55															Xã Lăng Can


			11			Trường trung học cơ sở  nội trú huyện			1			2.03			2.03															Xã Lăng Can


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải			2			3.23			3.23			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Đường theo quy hoạch trung tâm (đường nội thị)			1			3.00			3.00															Xã Lăng Can


			2			Bến xe			1			0.23			0.23															Xã Lăng Can


			III			Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa			7			8.97			8.97			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Nhà văn hóa đa năng			1			1.62			1.62															Xã Lăng Can


			2			Thư viện và nhà truyền thống			1			1.53			1.53															Xã Lăng Can


			4			Khu vui chơi giải trí			1			1.27			1.27															Xã Lăng Can


			5			Sân thể thao ủy ban nhân dân			1			0.64			0.64															Xã Lăng Can


			6			Nhà luyện tập và bể bơi			1			1.14			1.14															Xã Lăng Can


			7			Sân thể thao huyện			1			2.47			2.47															Xã Lăng Can


			8			Chợ xã Thổ Bình			1			0.30			0.30															Xã Thổ Bình


			IV			Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;			5			6.40			6.40			- 0			- 0			- 0			- 0			0


			8			Điểm tái định cư bản Piát			1			1.20			1.2															Xã Thổ Bình


			9			Điểm tái định cư Lũng Piát			1			1.50			1.50															Xã Thổ Bình


			10			Điểm tái định cư Nà Mỵ			1			0.60			0.6															Xã Thổ Bình


			11			Điểm tái định cư Vàng Ắng			1			2.50			2.5															Xã Thổ Bình


			13			Khu tái định cư thôn Nà Lung			1			0.60			0.6															Xã Thượng Lâm
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Sheet1


																																				Biểu số 03			Biểu số 03


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG


			(Kèm theo Quyết định số: 354/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


			STT			Tên dự án, công trình			Số công trình, dự án			Tổng diện tích			Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)												Địa điểm 
thực hiện dự án, công trình			Chủ đầu tư			Căn cứ pháp lý			Văn bản ghi vốn, giao vốn để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thực hiện bằng ngân sách Nhà nước			Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất


															Đất trồng lúa			Đất rừng đặc dụng			Đất rừng phòng hộ			Các loại đất khác


						TỔNG			2			3.66			- 0			- 0			- 0			3.66


						TỔNG CỘNG			2			3.66			0.00			0.00			0.00			3.66


			2			Dự án đầu tư xây dựng công trình bến thủy nội địa tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương			1			3.26												3.26			Xã Hồng Lạc						Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;			Vốn nhà đầu tư


			3			Dự án đầu tư bến neo đậu tầu thuyền và sang tải hàng hóa địa bàn xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương; (Bến thủy nội địa Vân Sơn)			1			0.40												0.40			Xã Vân Sơn						Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;			Vốn nhà đầu tư











